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CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
1.1 Bối cảnh nghiên cứu 

1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài 

Đối với ngƣời lao động, sức lao động mà họ bỏ ra để là để đạt đƣợc lợi ích cụ 

thể, đó là tiền công ( lƣơng ) mà ngƣời sử dụng lao động họ sẽ trả. Vì vậy việc nghiên 

cứu tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng (BHXH, BHYT, KPCĐ) rất đƣợc mọi 

ngƣời quan tâm. Trƣớc hết là họ muốn biết lƣơng chính thức của của mình đƣợc hƣởng 

bao nhiêu, họ đƣợc hƣởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, KPCĐ và họ có trách nhiệm 

nhƣ thế nào với các quỹ đó. Sau đó là sự hiểu biết về lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của nhà nƣớc quy định về các khoản này, 

qua đó họ biết đƣợc ngƣời sử dụng lao động đã trích đúng, trích đủ cho họ quyền lợi 

này hay chƣa. Cách tính lƣơng của doanh nghiệp cũng giúp  cán bộ công nhân viên 

thấy đƣợc quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc 

nâng cao chất lƣợng lao động của doanh nghiệp. 

Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu về quá trình hạch 

toán lƣơng tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp 

với chính sách của Nhà nƣớc, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh 

nghiệp đƣợc quan tâm đảm bảo về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động 

sản xuất. Hoàn thiện hạch toán lƣơng còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí 

nhân công vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá thành hợp 

lý. Mối quan hệ giữa chất lƣợng lao động (lƣơng) và kết quả sản xuất kinh doanh dƣợc 

thể hiện chính xác trong hạch toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh 

nghiệp trong việc đƣa ra các quyết định chiến lƣợc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

1.1.2 Khái quát về Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

Tổng quan về Công ty 
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Tên Công ty : Công ty TNHH Lotuss fashion Việt Nam 

Mã số thuế : 0109750917 

Địa chỉ : Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Tùng Lâm 

Ngày bắt đầu hoạt động : 22/09/2021 

Vốn điều lệ : 500.000.000 đồng 

Giấy phép đăng ký kinh doanh : Phụ lục 1 

Quá trình phát triển 

        Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam đƣợc thành lập từ cửa hàng kinh doanh 

quần áo Nguyễn Tùng Lâm. Khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh với số vốn ít ỏi chỉ 

100.000.000 đồng, ông Nguyễn Tùng Lâm đã mở một cửa hàng quần áo tại địa chỉ 

Phùng Khoang, Hà Nội với phƣơng thức nhập hàng và bán lẻ thông qua cửa hàng và 

các trang mạng xã hội. 

Sau 08 năm hoạt động theo phƣơng thức cửa hàng, tệp khách hàng ngày càng lớn cùng 

với đó kinh nghiệm về nghành thời trang ngày càng dày dặn, Ông Nguyễn Tùng Lâm 

quyết định mở Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam  với quyết tâm mở rộng thị 

trƣờng kinh doanh chuyển từ mô hình bán lẻ sang bán bán buôn kết hợp bán lẻ. 

Ngày 22/09/2021, Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam  chính thức đƣợc thành 

lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109750917 do sở kế hoạch đầu tƣ 

thành phố Hà Nội cấp. 

Thuận lợi khó khăn 

Là một đơn vị mới bƣớc vào nghành thời trang Công ty TNHH Lotuss Fashion 

Việt Nam có những bƣớc đầu thuận lợi và khó khăn riêng. Về thuận lợi, giám đốc 

Công ty là ngƣời có kinh nghiệm kinh doanh trong nghề. Trƣớc khi thành lập doanh 

nghiệp, ông Nguyễn Tùng Lâm đã từng mở cửa hàng quần áo nên có cái nhìn tổng 

quan về thị trƣờng và có kinh nghiệm trong việc mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm nguồn 
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hàng cũng nhƣ khách hàng.. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực trẻ, tâm huyết, năng động 

trong công việc cũng là một thuận lợi trong quá trình kinh doanh của đơn vị. Nguồn 

nhân lực trẻ dễ tiếp cận với xu hƣớng thời trang mới và trang mạng xã hội nhằm tăng 

doanh số bán hàng đƣa về Công ty. Ngoài ra chính sách mở cửa hội nhập nền kinh tế 

góp phần tạo điều kiện cho đơn vị đƣợc quan sát, tiếp cận với lối kinh doanh ngoài 

quốc doanh 

Về khó khăn, Công ty là một đơn vị thành lập mới với vốn đầu tƣ ban đầu còn 

nhỏ số vốn 500 triệu đồng, làm hạn chế cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh cũng 

nhƣ mạnh dạn bỏ vốn trong khâu nhập hàng để đƣợc giá mua thấp..Giám đốc đơn vị là 

ngƣời chƣa qua đào tạo về nghành kinh tế, nên một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp 

còn chƣa có nhiều hiểu biết, dễ làm sai trong khâu quản lý tài chính cũng nhƣ thực hiện 

các nghĩa vụ đối với nhà nƣớc. Bên cạnh những thuận lợi về hội nhập kinh tế quốc tế, 

cũng là một trong những thách thức về các đối thủ cạnh tranh mạnh về giá cả, nguồn 

đầu tƣ.. 

Kết quả kinh doanh tại Công ty trong 03 năm từ năm 2021 đến năm 2023 
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Kết quả kinh doanh Công ty đã đạt đƣợc trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023 đƣợc thể hiện dƣới bảng dƣới đây 

Bảng 1. 1: Bảng so sánh kết quả kinh năm từ năm 2021-2023 

 

  

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023 

 Giá trị  Giá trị  Giá trị Giá trị %  Giá trị %

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 16.121.067.030 33.076.660.300
        32.456.061.623  16.955.593.270,00 205,2              (620.598.677) 98,12 141,9

2. Các khoản giảm trừ doanh thu                            -                              -                              -                           -                                -   0,0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
        16.121.067.030         33.076.660.300         32.456.061.623  16.955.593.270,00 205,2              (620.598.677) 98,12 141,9

4. Giá vốn hàng bán
11.705.334.691 26.765.633.300 27.896.662.030 11.705.334.691

228,7             1.131.028.730 104,23 154,4

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ(20=10-11)
         4.415.732.339          6.311.027.000           4.559.399.593        5.250.258.579 142,9            (1.751.627.407) 72,24 101,6

6. Doanh thu hoạt động tài chính                   225.630 
366.230

                   425.330             140.600,00 162,3                        59.100 116,14 137,3

7. Chi phí tài chính
65.291.580 89.976.103

              98.761.623        24.684.523,00 137,8                   8.785.520 109,76 123,0

- Trong đó: Chi phí lãi vay

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
         3.724.512.565          5.314.893.630           4.324.232.660 

   1.590.381.065,00 142,7              (990.660.970) 81,36 107,8

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}
            626.153.824             906.523.497              136.830.640        3.635.333.591 144,8              (769.692.857) 15,09 46,7

11. Thu nhập khác                         -   

12. Chi phí khác                         -   

13. Lợi nhuận khác(40=31-32)                         -   

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế(50=30+40)626.153.824         906.523.497         136.830.640               280.369.673,00 144,8              (769.692.857) 15,09 46,7

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 25.185.639 47.895.603 27.366.128                   22.709.964,00 190,2                (20.529.475) 57,14 104,2

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)600.968.185         858.627.894         109.464.512               257.659.709,00 142,9              (749.163.382) 12,75 42,7

Chỉ tiêu
Chênh lệch 2021/2022 Chênh lệch 2022/2023 TĐPTBQ 

(%)
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Kết quả hoạt động của công ty bằng chỉ tiêu giá trị trong 3 năm 2020-2022 đƣợc 

thể hiện qua bảng 2.4 

Nhìn bảng 1.1 có thể thấy: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 105,2% so với năm 2021 

tƣơng ứng tăng 16.955.593.270. đồng. Mức doanh thu bán hàng tăng cao do doanh thu 

năm 2021 chỉ bắt đàu tính từ tháng 9/2021. Doanh nghiệp mới thành lập và đi vào hoạt 

động .Ngoài ra,chính sách thay đổi về giá cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng hàng hóa làm 

cho Công ty đƣợc biết đến với nhiều khách hàng 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 giảm 1,88% so với năm 

2022 tƣơng ứng giảm 620.598.677 đồng. Mức độ giảm này không quá lớn do tính cạnh 

tranh nghành nghề 

Tốc độ phát triển bình quân 3 năm tăng 141,9%. Trong thời kỳ đầy khó khăn 

thách thức mà công ty vẫn có mức tăng trƣởng nhƣ vậy cũng thấy đƣợc sự nỗ lực của 

ban lãnh đạo công  ty và cán bộ nhân viên 

Gía vốn hàng bán năm 2022 tăng 11.705.334.691 đồng so với năm 2021 tƣơng 

ứng với 128,7%. Tốc độ tăng này cao hơn so với tốc độ tăng doanh thu năm 2022 so 

với 2021. Điều này cho thấy công ty nên có chính sách kiểm soát chi phí  mua vào để 

giảm thiểu chi phí ở mức có thể. 

Gía vốn hàng bán năm 2023 tăng 1.131.028.730 đồng so với năm 2022 tƣơng 

ứng mức tăng 4,23%. Doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022, nhƣng giá vốn năm 

2023 lại tăng so với năm 2022 điều này cho thấy doanh nghiệp chƣa có chính sách 

quản lý chi phí đầu vào của hàng hóa. 

Tốc độ phát triển bình quân giá vốn qua 3 năm  đạt 154,4% cao hơn tốc độ phát 

triển bình quân doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ , vì vậy Công ty nên kiểm soát 

chi phí mua vào tốt hơn. 

Chi phí tài chính năm 2022 tăng 24.684.523 đồng so với năm 2021, tƣơng ứng 

tăng 37,8%. Chi phí tài chính năm 2023 tăng 8.785.520 đồng so với năm 2022 , tƣơng 
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ứng tăng 9,76% 

Nhìn chung khoản chi phí này tăng qua các năm khá nhanh, tốc độ phát triển 

bình quân đạt 23%. Mức tăng chi phí do ảnh hƣởng một phần của nhu cầu về vốn trong 

kinh doanh và thay đổi lãi suất ngân ahnfg. 

Chi phí quản lý kinh doanh năm 2022 tăng 1.590.381.065 đồng so với năm 

2021, tƣơng ứng tăng 42,7%. Chi phí quản lý kinh doanh  năm 2023 giảm 990.660.970 

đồng so với năm 2022 , tƣơng ứng giảm 18,64%. Chi phí quản lý kinh doanh qua các 

năng đạt tốc độ phát triển bình quân 7,8% trong khi đó tốc độ bình quân doanh thu đạt 

41,9%,Qua đó ta thấy việc quản trị chi phí quản lý kinh doanh của doanh nghiệp khá 

tốt. 

Mức lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022  tăng 280.369.673 đồng, với mức tăng 

44,8% so với năm 2021. Mức tăng này do việc tăng doanh thu và tăng giá vốn không 

đồng đều. Mức lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 tăng 257.659.709 đồng với mức 

tăng  42,9% 

Mức lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 giảm 769.692.857 đồng, với mức 

giảm 84,91% so với năm 2022. Mức giảm này do việc giảm doanh thu nhƣng tăng giá 

vốn qua 2 năm. Mức lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 giảm 749.163.382 đồng với 

mức giảm  87,25% 

Nhìn chung trong 3 năm vừa qua, Công ty hoạt động chƣa thực sự hiệu quả tốt, 

Công ty chƣa có chính sách kiểm soát các mục chi phí nhƣ chi phí giá vốn dẫn đến 

mức tăng giảm đột ngột giữa các năm.  

Công ty nên đƣa ra các chính sách về giá mua và giá bán cho phù hợp với loại 

hình doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đi đƣờng dài trong quá trình phát triển kinh doanh. 

1.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

Để phát huy tối đa hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo quá trình 

vận hành doanh nghiệp đƣợc diển ra thuận lợi.Hiện nay tại Công ty TNHH Lotuss 

Fashion Việt Nam bộ máy quản lý đƣợc tổ chức nhƣ sau: 
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Sơ đồ 1. 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức 

Ban giám đốc : giám đốc là chủ doanh nghiệp đồng thời là ngƣời đại diện pháp luật của 

Công ty, có trách nhiệm điều hành, quản lý và đƣa ra các chính sách giúp doanh nghiệp 

phát triển theo mục tiêu đề ra và không vi phạm các chuẩn mực về luật doanh nghiệp 

Phòng tài chính kế toán :Có nhiệm vụ ghi chép các vấn đề kinh tế phát sinh hằng ngày 

của doanh nghiệp, tham mƣu cho giám đốc về công tác tài chính kế toán, tình hình hoạt 

động kinh doanh từng kỳ của doanh nghiệp. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, báo cáo 

thuế của Công ty đối với cơ quan nhà nƣớc.  

Phòng kinh doanh : Phòng kinh doanh có nhiệm vụ tham mƣu cho giám đốc về các 

chiến lƣợc kinh doanh, giúp đơn vị kinh doanh có hiệu quả. Thƣờng xuyên tìm kiếm 

khách hàng tiềm năng thông qua các mối quan hệ, các sàn giao dịch thƣơng mại hay cá 

nền tảng xã hội khác. Chăm sóc khách hàng, để tìm hiểu nhu cầu cũng nhƣ giải đáp 

thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của doanh nghiệp 

Phòng quản lý kho : Theo hõi tồn kho hàng hóa thông qua tình hình xuất nhập của 

hàng hóa hằng ngày.  

1.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty đƣợc thể hiện dƣới sơ đồ 1.2 

Ban giám đốc 

Phòng tài chính kế 
toán 

Phòng kinh doanh Phòng quản lý kho 
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Sơ đồ 1. 2 : Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 

Kế toán trưởng: Là ngƣời đƣợc ban giám đốc bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế 

toán, chức năng là chỉ đạo chung và tham mƣu cho giám đốc về các vấn đề liên quan 

đến tài chính, chiến lƣợc tài chính, kế toán cho công ty. Xây dựng, tổ chức và chuẩn 

hóa hệ thống tài chính kế toán, bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định 

liên quan đến tài chính kế toán.Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, 

hiệu quả. Bên cạnh đó kế toán trƣởng phải chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ 

quan hữu quan nhƣ cơ quan Thuế, sở kế hoạch và đầu tƣ, kho bạc Nhà nƣớc, hải 

quan,... và các đối tác nhƣ ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp.... Phê duyệt các 

khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.  

Kế toán tổng hợp : Có nhiệm vụ hỗ trợ kế toán trƣởng trong việc quản lý, giám 

sát, theo dõi công tác kế toán, theo dõi sử dụng phần mềm kế toán, tổng hợp báo cáo 

quyết toán hàng tháng,  sắp xếp, lƣu giữ và bảo quản các chứng từ, sổ sách kế toán; 

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.Kiểm tra, đối chiếu số dƣ 

cuối kỳ có hợp lý và đúng với các báo cáo chi tiết.Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 

nửa năm, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.Ngoài ra, khi các phần hành kế toán 

khác phát sinh thì sẽ do kế toán tổng hợp đảm nhiệm thực hiện  

Kế toán thanh toán : Theo dõi và kiểm tra tất cả các khoản thanh toán với ngƣời 

bán và các đơn vị trong nội bộ công ty, chịu trách nhiệm viết phiếu thu, phiếu chi trên 

cơ sở các chứng từ gốc hợp lý và hợp lệ. 

Kế toán trƣởng 

Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Thủ quỹ 
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Thủ quỹ : Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt công ty, đảm bảo các khoản thanh toán 

tiền mặt hàng ngày. 

Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 

Niên độ kế toán áp dụng tại công ty tính theo năm dƣơng lịch, bắt đầu từ ngày 01 

tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm. 

Chế độ kế toán áp dụng theo thông tƣ 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 

26/08/2016 

Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán máy, phần mềm kế toán 

MISA dựa trên nền hình thức nhật ký chung. 

Phƣơng pháp đánh giá hàng tồn kho: Áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

Phƣơng pháp đánh giá hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền 

Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định: Áp dụng tính khấu hao theo phƣơng pháp 

đƣờng thẳng. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng: Áp dụng thống nhất ghi sổ theo đơn vị “Việt Nam Đồng” 

(VND), ngoại tệ phát sinh đƣợc hạch toán theo tỉ giá của ngân hàng Vietcombank tại 

thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

Phƣơng pháp nộp thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng đƣợc tính theo phƣơng 

pháp khấu trừ. 

Hệ thống tài khoản sử dụng: Sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tƣ số: 

133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 

Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài 

chính đƣợc lập và trình bày theo thông tƣ số: 133/2016/TT-BTC và “Chuẩn mực kế toán 

số 21” do Bộ Tài Chính ban hành. 

Chế độ chứng từ kế toán: Sử dụng mẫu chứng từ kế toán ban hành theo thông tƣ 

số: 133/2016/TT-BTC, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải có chứng từ hợp lệ. 

Chế độ sổ kế toán : sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 
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TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN 

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày :  

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm:  

Đối chiếu, kiểm tra:  

 

Sơ đồ 1. 3: Hệ thống kế toán trên máy của công ty 

 Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế 

toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi 

Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng, biểu đƣợc thiết kế 

sẵn trên phần mềm kế toán. 

 Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin đƣợc tự động nhập vào sổ kế 

toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký chung..) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

 Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm nào), kế toán thực hiện các thao tác khóa 

sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu 

chi tiết đƣợc thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã 

đƣợc nhập trong kỳ. Ngƣời làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế 

toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

Phần mềm kế toán 

( Máy vi tính) 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 

chứng tứ kế toán 

cùng loại 

Sổ kế toán 

Sổ tổng hợp 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 
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 Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. Cuối tháng, cuối 

năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết đƣợc in ra giấy, đóng thành quyển và 

thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay. 

Màn hình nhập liệu kế toán Misa 

 

1.1.5 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam là một doanh nghiệp kinh doanh 

thƣơng mại, là cầu nối trung gian giữa sản xuất và phấn phối, tiêu dùng. Vì vậy nên 

công ty có quy trình kinh doanh khá đơn giản cụ thể nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng 

Bƣớc 2:  Đối với đơn hàng lớn Công ty nhận đơn đặt hàng 

Bƣớc 3:  Nhập hàng hóa về kho 

Bƣớc 4: Bán hàng cho khách hàng, thu tiền 

Bƣớc 5 : Chăm sóc khách hàng sau bán hàng 
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Sơ đồ 1. 4: Quy trình sản xuất kinh doanh tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình tiêu thụ hàng hóa của công ty 

+ Báo giá cho khách hàng: Khách hàng có nhu cầu đặt hàng với số lƣợng lớn, sẽ 

gửi yêu cầu báo giá hàng hóa với bộ phận kinh doanh thông qua điện thoại hoặc gmail . 

Bộ phận kinh doanh gửi lại báo giá cho khách hàng sau khi thống nhất với ban giám 

đốc. Đối với khách hàng lẻ, bộ phận kinh doanh sẽ báo giá trực tiếp theo bảng giá của 

Công ty đƣa ra  

+ Ký hợp đồng với khách hàng: Sau khi khách hàng đồng ý với báo giá công ty 

gửi, hai bên sẽ ký hợp đồng để thống nhất  các điều khoản khi mua bán.. 

+ Xuất kho hàng hóa, xuất hóa đơn cho khách hàng: Hợp đồng mua bán đã ký, 

bộ phận kế toán xuất hóa đơn, chuyển xuống bộ phận kho để xuất kho hàng hóa kèm 

hóa đơn gửi cho phía khách hàng  

+ Vận chuyển hàng hóa: Bộ phận kho có trách nhiệm đi giao hàng tận nơi cho 

khách hàng có địa chỉ ở gần hoặc thông qua các đơn vị vận chuyển để giao hàng đến 

Báo giá cho khách hàng 

Ký hợp đồng với khách hàng 

Vận chuyển hàng hóa 

Giao hàng, thu tiền 

Chăm sóc khách hàng 

Xuất kho hàng hóa, xuất hóa 

đơn cho khách hàng 
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tay khách hàng.  

+ Giao hàng hóa và thu tiền: Sau khi giao hàng,  nhân viên giao hàng có trách 

nhiệm thu tiền  với khách hàng thu tiền ngay 

+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: Chăm sóc khách hàng là khâu quan trọng 

trong quá trình bán hàng, giúp gắn kết giữa khách hàng với doanh nghiệp.  

1.2 Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu 

Lao động tồn tại trong bất kì nghề nghiệp, trong nhiều lĩnh vực nào đó có thể là 

lao động tay chân hoặc lao động trí óc. Để bù đắp cho sức lao động mà con ngƣời bỏ ra 

trong trong quá trình lao động sản xuất và tái sức lao động thì tiền lƣơng là vấn đề 

đƣợc quan tâm cấp thiết trong doanh nghiệp.  

Tiền lƣơng là phần thu nhập của ngƣời lao động trên cơ sở số lƣợng và chất 

lƣợng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân ngƣời lao động theo cam kết 

giữa chủ doanh nghiệp và ngƣời lao động.Việc hạch toán tiền lƣơng đối với doanh 

nghiệp phải thực hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lƣơng đƣợc trả đúng thành quả 

lao động sẽ kích thích ngƣời lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc 

đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lƣơng 

chính mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng thì các khoản tiền thƣởng, phụ cấp, BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng, nó thể hiện 

sự quan tâm của xã hội của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp. 

Tiền lƣơng luôn là vấn đề đƣợc xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã 

hội của nó. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lƣơng là một phần không nhỏ 

của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lƣơng hợp lý sẽ tạo động 

lực tăng năng suất lao động. 

Tiền lƣơng có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến ngƣời 

lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tƣơng đối trong tổng số chi phí sản xuất của 

doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cƣờng công tác quản lý lao động, 
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công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng cần chính xác, kịp thời để 

đảm bảo quyền lợi của ngƣời lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động, 

tiết kiệm nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. 

Đối với ngƣời lao động tiền lƣơng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là 

nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó 

tiền lƣơng có thể là động lực thúc đẩy ngƣời lao động tăng năng suất lao động nếu họ 

đƣợc trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhƣng cũng có thể làm giảm năng suất lao 

động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lƣơng đƣợc trả 

thấp hơn sức lao động của ngƣời lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền 

lƣơng là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính ngƣời lao động 

làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lƣơng, bảng lƣơng, lựa chọn các hình thức trả lƣơng 

hợp lý để sao cho tiền lƣơng vừa là khoản thu nhập để ngƣời lao động đảm bảo nhu cầu 

cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lƣơng trở thành động lực thúc đẩy ngƣời 

lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm 

cần thiết. Chính sách tiền lƣơng đƣợc vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc 

đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc tính chất hay loại 

hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 

Trong quá trình làm việc tại phòng kế toán của Công ty TNHH Lotuss Fashion 

Việt Nam Em cũng đƣợc đƣợc phân công làm công tác chấm công cho toàn nhân viên 

trong công ty. Dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của........... em đã có cơ hội và điều kiện đƣợc 

tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty, đã 

giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em những kiến thức em đã 

học đƣợc bổ sung vào vốn kiến thức đã học trong nhà trƣờng để áp dụng thực hành. 

Với điều kiện thời gian và kiến thức còn hạn hẹp, nên đề tài của em không tránh 

khỏi những thiếu sót nhất định. 
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1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

1.3.1 Mục tiêu tổng thể 

Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm hoàn thiện các kế toán tài khoản và các khoản 

trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam. 

1.3.2 Mục tiêu cụ thể 

Cơ sở lý luận về công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

doanh nghiệp. 

Phản ánh thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng & các khoản trích theo lƣơng tại 

Công ty. 

Kết luận và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng 

& các khoản trích theo lƣơng tại Công ty 

1.4.Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Khái quát chung về công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam từ đó đƣa ra những hạn chế còn tồn động 

trong công tác kế toán và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng tại đơn vị. 

1.5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 

Công tác tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss 

Fashion Việt Nam 

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi thời gian 

Nghiên cứu công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công 

ty trong quý 01/2024 

  Phạm vi không gian 

Thực trạng kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH 
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Lotuss Fashion Việt Nam 

1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 

Phương pháp thu thập số liệu 

Thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính, cụ thể là bảng Cân đối kế toán, bảng 

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Thuyết minh báo cáo tài chính, do phòng Công ty 

TNHH Lotuss Fashion Việt Nam cung cấp và một số tài liệu liên quan trực tiếp đến 

công tác kế toán tiền lƣơng nhƣ Sổ theo dõi tài khoản, chứng từ, phiếu lƣơng, bảng 

chấm công... 

Ngoài ra, đề tài còn đƣợc thực hiện dựa trên việc tổng hợp những kiến thức đã 

học ở trƣờng, trên sách báo, tạp chí có liên quan. Đồng thời kết hợp với việc tiếp xúc, 

tham khảo ý kiến của các anh chị trong phòng kế toán, phòng kinh doanh tổng hợp và 

phòng hành chính của công ty về các vấn đề liên quan. 

Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Áp dụng nhiều phƣơng pháp phân tích nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phân tích chi 

tiết, phân tích tỷ lệ,… Trong đó sử dụng chủ yếu phƣơng pháp so sánh và mối liên hệ 

giữa các con số để nghiên cứu. 

Phƣơng pháp so sánh là phƣơng pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động 

kinh tế, phƣơng pháp so sánh đòi hỏi các chỉ tiêu phải đồng nhất cả về thời gian và 

không gian. Tùy theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh. Gốc so sánh đƣợc 

chọn là gốc về thời gian hoặc không gian, kỳ phân tích đƣợc lựa chọn là kỳ báo cáo 

hoặc kỳ kế hoạch, giá trị so sánh có thể sử dụng số tuyệt đối hoặc tƣơng đối hoặc số 

bình quân. 
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CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

2.1 Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 

2.1.1 Khái niệm về tiền lương 

Tiền lƣơng là sự trả công hoặc thu nhập, bất kể tên gọi hay cách tính mà có thể 

biểu hiện bằng tiền mặt và đƣợc ấn định bằng thỏa thuận giữa ngƣời sử dụng lao động 

và ngƣời lao động hoặc bằng pháp luật quốc gia, do ngƣời sử dụng lao động phải trả 

cho ngƣời lao động theo một hợp đồng thuê mƣớn lao động, bằng viết hoặc bằng lời 

nói cho một công việc đã thực hiện hoặc sẽ phải thực hiện, hoặc cho những dịch vụ đã 

làm hay sẽ phải làm. 

Tiền lƣơng là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền đƣợc trả cho 

ngƣời lao động dựa trên số lƣợng và chất lƣợng lao động của mỗi ngƣời, dùng để bù 

đắp lại hao phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân 

viên.Tiền lƣơng đƣợc quy định một cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản xuất mạnh 

mẽ, nó kích thích ngƣời lao động ra sức sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay 

nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. 

Tiền lƣơng đƣợc hiểu là số lƣợng tiền mà ngƣời sử dụng lao động trả cho ngƣời 

lao động khi ngƣời lao động hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ do Pháp 

luật hoặc do hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 

Tiền lƣơng của ngƣời lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động 

và đƣợc trả theo năng suất lao động, chất lƣợng và hiệu quả công việc. Mức lƣơng của 

ngƣời lao động không đƣợc thấp hơn mức lƣơng tối thiếu do Nhà nƣớc quy định. 

Lƣơng đƣợc trả bằng tiền mặt hoặc đƣợc chuyển vào tài khoản của ngƣời lao động. 

Không đƣợc trả bằng sản phẩm thay cho tiền 

2.1.2 Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 

Tiền lƣơng là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của ngƣời lao 

động, quyết định mức sống vật chất của ngƣời lao động làm công ăn lƣơng trong doanh 
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nghiệp. Vì vậy để có thể trả lƣơng một cách công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi 

cho ngƣời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngƣời lao 

động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng 

đắn tiền lƣơng là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực 

trong mỗi con ngƣời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình 

của ngƣời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế. 

Mặt khác, tiền lƣơng là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là 

chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa 

hoá lợi nhuận nhƣng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của ngƣời lao động. Do đó 

làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của ngƣời lao động vừa đảm bảo 

quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch 

toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng không những có ý nghĩa phát huy tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo của ngƣời lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản 

lý sử dụng quỹ tiền lƣơng có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp 

làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về tiền lƣơng của doanh nghiệp, để 

từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kỳ doanh thu tiếp 

theo. 

Tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng sẽ là nguồn thu nhập chính, thƣờng 

xuyên của ngƣời lao động, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích 

lao động làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo lƣơng đƣợc hạch toán hợp lý công bằng chính xác. 

Hạch toán tốt lao động tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng giúp cho công 

tác quản lý nhân sự đi vào nề nếp có kỷ luật, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp chi 

trả các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cho ngƣời lao động nghỉ việc trong trƣờng hợp 

nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. 

Ngoài tiền lƣơng ngƣời lao động còn đƣợc Nhà nƣớc và các doanh nghiệp hỗ trợ 

các khoản đóng góp nhƣ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ... các khoản này cũng góp 
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phần trợ giúp, động viên ngƣời lao động trong các trƣờng hợp khó khăn tạm thời hoặc 

vĩnh viễn mất sức lao động 

2.2 Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương  

2.2.1 Các hình thức tiền lương 

Trả lƣơng theo thời gian 

 Tiền lƣơng theo thời gian là tiền lƣơng đƣợc xác định theo trình độ kỹ thuật của 

công nhân (thể hiện bằng cấp bậc lƣơng) và thời gian làm việc thực tế của họ.  

Tiền lƣơng theo thời gian có thể đƣợc các định theo biểu thức sau đây: 

Lg tgcni =
   

   
(Kcni+∑       (đồng/tháng)   

Trong đó:  

Ltgcni : tiền lƣơng theo thời gian của công nhân i,  

L0: mức tiền lƣơng tối thiểu một tháng,  

Kcni: hệ số tiền lƣơng hiện hƣởng của công nhân i,  

Kp: tổng các hệ số phụ cấp mà công nhân i đƣợc hƣởng,  

Ti: số ngày làm việc của công nhân i. 

Ƣu điểm: Đơn giản, dễ tính toán  

Nhƣợc điểm:  

Dùng thời gian làm việc làm thƣớc đo để trả lƣơng nên không phân biệt đƣợc 

cống hiến của từng ngƣời.  

Lấy lƣơng hiện hƣởng của ngƣời lao động để xác định mức lƣơng ngày nên 

không xác định chính xác chất lƣợng lao động để trả lƣơng.  

Điều kiện áp dụng:  

- Áp dụng cho các đối tƣợng lao động gián tiếp vì:  

+ Những công việc của họ khó xây dựng đƣợc định mức.  

+ Khó thống kê đƣợc kết quả lao động.  

- Đối với những nơi sản xuất theo dây chuyền là định mức của dây chuyền khống 

chế định mức của tất cả các cá nhân (vì có nhịp dây chuyền, ...). 
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Trả lƣơng theo sản phẩm  

Tiền lƣơng trả theo sản phẩm là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động dựa trên số 

lƣợng sản phẩm mà họ đã hoàn thành và đƣợc nghiệm thu và đơn giá sản phẩm thống 

nhất cho từng loại sản phẩm. Tiền lƣơng sản phẩm có thể đƣợc xác định theo biểu thức 

sau đây:  

Lsp =  (Spi . Đgi) 

Trong đó:  

L  : lƣơng sản phẩm trả cho công nhân, 

 S  : số lƣợng sản phẩm i do của công nhân hoàn thành đƣợc nghiệm thu,  

Đ  : đơn giá thống nhất tính cho một đơn vị sản phẩm i.  

Đơn giá tiền lƣơng thống nhất trả cho sản phẩm i đƣợc xác định theo biểu thức 

sau đây: 

Đ gi =
  

   
       Kp). Mti 

Trong đó: 

 Đgi: đơn giá thống nhất tính cho một đơn vị sản phẩm i.  

Kcvi: hệ số lƣơng cấp bậc công việc quy định cho sản phẩm i,  

Kp: tổng các hệ số phụ cấp của công việc i,  

Mti: Mức thời gian để sản xuất một đơn vị sản phẩm i.  

Ƣu điểm:  

Ngƣời ta sử dụng số lƣợng sản phẩm hợp quy cách làm thƣớc đo để trả lƣơng 

nên nó xác định đƣợc số lƣợng lao động thực tế mà ngƣời lao động đã bỏ ra.  

Khi trả lƣơng theo sản phẩm, tiền lƣơng mà công nhân nhận đƣợc hoàn toàn phụ 

thuộc vào số lƣợng và chất lƣợng lao động đã hao phí, phụ thuộc vào kết quả lao động 

mà họ đã đạt đƣợc. Nhƣ vậy, nó quán triệt 1 cách tốt nhất nguyên tắc phân phối theo 

lao động. 

Thực hiện chế độ trả lƣơng theo sản phẩm sẽ thúc đẩy công nhân làm việc tự 
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giác, khuyến khích ngƣời lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao 

trình độ lành nghề. Trả lƣơng theo sản phẩm cũng thúc đẩy cải tiến tổ chức sản xuất, tổ 

chức lao động và không ngừng tăng năng suất lao động.  

Nhƣợc điểm: 

Tính toán tƣơng đối phức tạp.  

Đòi hỏi phải có hệ thống định mức lao động đầy đủ và chính xác.  

Đòi hỏi công tác kiểm tra và nghiệm thu nhanh chóng và chặt chẽ.  

Dễ gây ra tâm lý chạy theo số lƣợng sản phẩm mà bỏ qua chất lƣợng sản phẩm. 

 Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm lại đƣợc chia làm nhiều loại: tiền lƣơng sản 

phẩm cá nhân, tiền lƣơng sản phẩm tập thể, tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp và tiền lƣơng 

sản phẩm luỹ tiến. 

Tiền lƣơng sản phẩm cá nhân  

Tiền lƣơng sản phẩm cá nhân trực tiếp là tiền lƣơng tính trả trực tiếp cho từng 

công nhân theo số lƣợng sản phẩm đã đƣợc nghiệm thu của họ. Trả lƣơng sản phẩm cá 

nhân thì mỗi công nhân thấy rõ mối quan hệ giữa tiền lƣơng và năng suất lao động của 

họ nên nó khuyến khích mạnh mẽ công nhân nâng cao trình độ lành nghề, nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ làm việc, thúc đẩy không ngừng tăng năng suất lao 

động.  

 Tiền lƣơng sản phẩm tập thể  

Tiền lƣơng sản phẩm tập thể là tiền lƣơng sản phẩm tính cho cả tập thể công 

nhân trên cơ sở số lƣợng sản phẩm mà tổ đã hoàn thành đƣợc nghiệm thu và đơn giá 

tiền lƣơng tổng hợp, sau đó mới chia lƣơng lại cho từng ngƣời trong tổ.  

Tiền lƣơng sản phẩm tập thể có thể đƣợc xác định theo biểu thức sau đây:  

Lspto=  (Spti . ĐgTHi) 

Trong đó:  

Lspto: lƣơng sản phẩm trả cho cả tổ công nhân, 

Spti: số lƣợng sản phẩm i do cả tổ CN hoàn thành đƣợc nghiệm thu,  
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ĐgTHi: đơn giá tổng hợp tính cho một đơn vị sản phẩm i.  

Đơn giá tiền lƣơng thống nhất trả cho sản phẩm i đƣợc xác định theo biểu thức 

sau đây:  

DgTHi=
  

   
       Kp).MtTHi (đồng/sản phẩm)  

- Kcvi: hệ số lƣơng cấp bậc công việc quy định cho sản phẩm i, 

- MtTHi: định mức thời gian tổng hợp của tổ cho một đơn vị sản phẩm i.  

Khi trả lƣơng sản phẩm tập thể, vấn đề chia lƣơng là hết sức quan trọng. Vì 

chính tiền lƣơng mà mỗi công nhân nhận đƣợc phải tƣơng ứng với số lƣợng và chất 

lƣợng lao động mà họ đã hao phí thì tác dụng kích thích tăng năng suất lao động của 

chế độ tiền lƣơng mới đƣợc phát huy.  

Phƣơng pháp 1: Chia lƣơng theo thời gian làm việc thực tế:  

Lgcni= 
  

  

   
    

  
 

Ƣu điểm: Đơn giản, dễ tính toán. 

Nhƣợc điểm: Khi chia lƣơng đã không tính đến trình độ lành nghề của mỗi 

ngƣời và cũng không xét tới thái độ lao động của họ. Do đó chia lƣơng theo thời gian 

cũng giống nhƣ trả lƣơng theo thời gian nên kém kích thích tăng năng suất lao động.  

Phƣơng pháp 2: Chia lƣơng theo hệ số thời gian: 

Lgcni= 
  

  

   
 

     
       

 

Ƣu điểm: Đã xét tới hai nhân tố:  

Thời gian làm việc thực tế: thể hiện số lƣợng lao động hao phí. - Hệ số cấp bậc 

lƣơng: thể hiện chất lƣợng lao động hao phí.  

Nhƣợc điểm: Không xét tới thái độ lao động.  

Phƣơng pháp 3: Chia lƣơng theo hệ số điểm:  
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Lgcni= 
  

  

   
 

     
       

Trong đó:  

Đi: Là số điểm đạt đƣợc trong tháng của công nhân i 

Di.Ki: Hệ số điểm đạt đƣợc trong tháng của công nhân i  

Đi.Ki: Tổng hệ số điểm của cả tổ trong tháng. 

Số điểm của mỗi ngƣời đƣợc bình xét hàng ngày và cộng luỹ tích thành số điểm 

hàng tháng.  

Nguyên tắc cho điểm dựa vào 3 yếu tố:  

+ Số giờ thực tế đi làm hàng ngày.  

+ Thái độ lao động.  

+ Kết quả lao động.  

Ƣu điểm: Việc đánh giá số lƣợng lao động hao phí có xét tới thái độ lao động và 

kết quả lao động nên công bằng hơn.  

Nhƣợc điểm: Việc bình xét điểm hàng ngày rất phức tạp, mất nhiều thời gian, dễ 

gây tâm lý nặng nề trong tổ, nên thực tế cũng ít đƣợc áp dụng.  

Phƣơng pháp 4: Chia lƣơng theo hệ số điều chỉnh. 

Lgcni=Kđc  Lgcni 

Kđc=
  

  

   

  
  

   

 

  
  
    

                    

 

  
  

   
   

  
    

 

Trong đó:   
  

   
 là lƣơng thời gian theo cấp bậc công nhân của tổ.  

Ƣu điểm: Đơn giản, ngƣời công nhân cố thể kiểm tra số tiền của mình. 
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Nhƣợc điểm: Mang tính bình quân, chƣa tính đến thái độ và chất lƣợng công 

việc của ngƣời công nhân.  

Phƣơng pháp 5: Phƣơng pháp hỗn hợp 

(chia lƣơng theo hệ số - thời gian kết hợp với hệ số điểm).  

Theo phƣơng pháp này lƣơng sản phẩm của tổ đƣợc chia thành 2 phần:  

Phần 1: Lƣơng cấp bậc tháng (kể cả phụ cấp) toàn tổ đƣợc chia theo hệ số thời gian.  

      
 

  Lmin ( Ki + Kpi). Ti / 22 

  
  
   

 
  

  
   

       

     
 

 

Phần 2: Lƣơng sản phẩm vƣợt năng suất của tổ đƣợc chia theo hệ số điểm. 

Lg
VM

tổ=Lg
sp

 tổ-Lg
CB

tổ 

Lg
Vm

cni  
  

  
  

       

     
 

Việc bình xét mỗi tháng 1 lần hoặc tiến hành sau khi đã hoàn thành 1 lô sản 

phẩm nhất định. Việc bình xét dựa vào 3 yếu tố:  

Số ngày làm việc thực tế trong tháng  

Thái độ lao động 

 Kết quả lao động  

Các tổ viên đƣợc phân 3 hoặc 4 loại là A-B-C-D, mỗi loại ứng với 1 hệ số nhất 

định. Lấy hệ số bình xét của mỗi ngƣời nhân với số ngày làm việc trong tháng thì đƣợ 

điểm cả tháng của mỗi ngƣời. Đó là căn cứ để chia phần lƣơng vƣợt năng suất của tổ.   

Ƣu điểm: Tƣơng đối hợp lý, dễ tính toán cho nên đƣợc áp dụng khá phổ biến ở 

các cơ sở sản xuất.  Tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp:  

Áp dụng cho công nhân phục vụ sản xuất chính  

Công thức tính:  

Lgtsf=SfcĐgp  
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Đ gp=
  

   
 Kcvp+     

Lgtsf: Là tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp  

Sfc: Là số lƣợng sản phẩm mà công nhân chính đã hoàn thành và đã đƣợc 

nghiệm thu.  

Đgp: Đơn giá sản phẩm của công việc phục vụ  

Msc: Mức sản lƣợng của công việc chính  

Kcvp: Hệ số cấp bậc của công việc phục vụ  

Kpc: Là tổng các hệ số phụ cấp đƣợc tính vào đơn giá.  

Tiền lƣơng sản phẩm luỹ tiến:  

Tiền lƣơng sản phẩm luỹ tiến là tiền lƣơng trả theo nhiều đơn giá khác nhau cho 

cùng 1 loại công việc. Đơn giá lƣơng của số sản phẩm vƣợt định mức cao hơn đơn giá 

của số sản phẩm trong định mức, tỷ lệ hoàn thành vƣợt mức càng cao thì đơn giá càng 

cao. Tiền lƣơng sản phẩm luỹ tiến bao giờ cũng kèm theo 1 bảng đơn giá luỹ tiến.  

Trả lƣơng sản phẩm luỹ tiến sẽ kích thích tăng năng suất lao động rất mạnh, 

nhƣng ở đây tốc độ tăng lƣơng lớn hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Cho nên, chỉ 

nên áp dụng ở khâu yếu và trong một thời gian nhất định, khi sản lƣợng ở khâu yếu đã 

tăng lên đủ mức cần thiết, đảm bảo cân đối cả dây chuyền và đi vào sản xuất ổn định 

thì thôi không nên áp dụng nữa. 

 Nguồn tiền để trả thêm cho đơn giá luỹ tiến là số tiền tiết kiệm đƣợc do khắc 

phục đƣợc khâu yếu. Nếu số tiền tiết kiệm đƣợc --> số tiền lƣơng trả thêm cho đơn giá 

luỹ tiến thì biện pháp trả lƣơng sản phẩm luỹ tiến vẫn có hiệu quả. 

2.2.2 Quỹ  tiền lương 

Quỹ tiền lƣơng của công ty là tòan bộ số tiền lƣơng trả cho cán bộ công nhân 

viên của công ty. Hiện nay, công ty, doanh nghiệp xây dựng quy chế trả lƣơng nhƣ sau: 

Gắn với năng suất chất lƣợng, hiệu qủa công tác và giá trị cống hiến của từng bộ 

phận, cá nhân ngƣời lao động. 

Khuyến khích những ngƣời có chuyên môn, kỹ thuật và trách nhiệm công việc, 
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có vai trò và đóng góp quan trọng trong họat động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp đồng thời khuyến khích mọi ngƣời tích cực rèn luyện nâng cao trình độ về mọi 

mặt. 

Đảm bảo tính công bằng hợp lý, không mang tình bình quân. Chênh lệch giữa 

lao động có chuyên môn, kỹ thuật, độ phức tạp và trách nhiệm công việc với lao động 

phục vụ giản đơn tại doanh nghiệp đƣợc xem xét phù hợp. 

Những ngƣời làm công việc đòi hỏi chuyên môn, độ phức tạp và trách nhiệm 

công việc, đóng góp nhiều vào kết qủa sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc trả 

lƣơng cao ứng với hiệu quả công việc đạt đƣợc. 

2.3 Kế toán tiền lương 

2.3.1 Kế toán chi tiết tiền lương 

2.3.1.1 Hạch toán số lượng lao động 

Để quản lý lao động về mặt số lƣợng, các doanh nghiệp sử dụng sổ danh sách 

lao động. Sổ này do phòng  Tổ chức hành  chính – nhân sự lập( lập chung cho toàn 

doanh nghiệp và lập riêng cho từng bộ phận) để nắm bắt tình hình phân bổ, sử dụng lao 

động hiện có trong doanh nghiệp. Bên cạnh  đó,  doanh  nghiệp  còn căn cứ vào sổ lao 

động(  mở riêng cho từng lao động) để quản lý nhân sự  về  số lƣợng và chất lƣợng lao 

động, về biến động và  chấp hành  chế độ  với  ngƣời lao động. 

2.3.1.2 Hạch toán thời gian lao động 

Muốn quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động cần phải tổ chức  hạch toán 

việc sử dụng thời gian lao động. 

Hạch toán thời gian lao động là công việc đảm  bảo  ghi  chép  kịp  thời chính xác 

ngày công, giờ công làm việc thực tế cũng nhƣ ngày nghỉ việc, ngừng việc của từng lao 

động, từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban trong doanh  nghiệp.  Trên cơ sở này tính 

lƣơng phải trả  cho ngƣời lao động. Bảng chấm công  là chứng từ ban đầu quan trọng 

nhất để hạch toán thời gian lao động. 



 

       

  27  

 

2.3.1.3 Hạch toán kết quả lao động 

Hạch toán kết quả lao động là nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác quản 

lý  và hạch toán lao động ở  các doanh nghiệp. Công việc tiến hành là ghi chép chính 

xác kịp thời số lƣợng hoặc chất lƣợng sản phẩm  hoặc  khối  lƣợng  công việc hoàn 

thành của từng cá nhân, tập thể làm căn  cứ tính lƣơng  và trả  lƣơng chính xác. 

Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng các loại chứng từ ban đầu khác 

nhau tùy theo từng loại hình và đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp. Mặc dù sử 

dụng các mẫu chứng từ khác nhau nhƣng các chứng từ này bao gồm  các nội dung cần 

thiết nhƣ tên công nhân, tên công việc hay sản phẩm, thời gian  lao động, số lƣợng sản 

phẩm hoàn thành nghiệm thu,….là  các  báo cáo  về  kết  quả nhƣ: Phiếu giao nhận sản 

phẩm, phiếu xác nhận sản phẩm,  công  việc  hoàn thành, hợp đồng giao khoán, phiếu 

báo làm thêm giờ,….. 

2.3.1.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động 

Hàng tháng, tính ra tổng số lƣợng và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lƣơng 

phải trả cho ngƣời lao động (bao gồm tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp khu vực,…) và phân 

bổ cho các đối tƣợng sử dụng. 

Tính tiền lƣơng phải trả cho công nhân viên ghi: 

Nợ TK 622;627;623- Chi phí sản xuất 

Nợ TK 641; 642- Chi phí quản lý kinh doanh 

Có TK 334- Phải trả ngƣời lao động 

Khi thanh toán tiền lƣơng hoặc ngƣời lao động ứng trƣớc tiền lƣơng ghi:  

Nợ TK 334 – Tiền lƣơng thực lĩnh 

Có TK 111, 112 - Số tiền trả 

Số tiền thƣởng phải trả cho ngƣời lao động từ quỹ khen thƣởng 

 Nợ TK 353- Quỹ khen thƣởng phúc lợi 

Có TK 334 - Phải trả ngƣời lao động 

Số BHXH phải trả trực tiếp cho ngƣời lao động 
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Nợ TK 3383: BHXH 

Có TK 334: Phải trả ngƣời lao động 

Các khoản khấu trừ vào thu nhập ngƣời lao động : tạm ứng chi không hết, BHXH, 

BHYT ngƣời lao động phải nộp, thuế phải nộp ngân sách nhà nƣớc. 

Nợ TK 334: Phải trả ngƣời lao động 

Có TK 141: Tạm ứng 

Có TK 138: Phải thu khác 

Có TK 338: Phải trả, phải nộp khác 

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc 

2.3.2 Kế toán tổng hợp tiền lương 

2.3.2.1.Chứng từ sử dụng 

+ Mẫu số 01-LĐTL: Bảng chấm công. 

 + Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán lƣơng. 

 + Mẫu số 03-LĐTL: Phiếu nghỉ hƣởng bảo hiểm xã hội. 

 + Mẫu số 04-LĐTL: Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội. 

 + Mẫu số 05-LĐTL: Giấy báo làm việc ngoài giờ. 

 + Mẫu số 06-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. 

 + Mẫu số 07-LĐTL: Phiếu làm thêm giờ. 

Và một số chứng từ khác; 

 + Mẫu số 08-LĐTL: Hợp đồng lao động, các bản cam kết. 

 + Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản điều tra tai nạn. 

 + Một số chứng từ khác có liên quan nhƣ phiếu thu, phiếu chi, giấy xin tạm ứng, 

công lệch( giấy đi đƣờng) hóa đơn.. 

2.3.2.2 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 334 – “Phải trả ngƣời lao động”. Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lƣơng, tiền công, trợ 

cấp BHXH, tiền thƣởng và các khoản khác thuộc về thu nhập của ngƣời lao động.  
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Kết cấu tài khoản 

Nợ                                               TK  334                                                 Có 

Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền 

lƣơng của ngƣời lao động  

Tiền lƣơng, tiền công và các khoản khác 

đã trả cho ngƣời lao động. 

Kết chuyển tiền lƣơng ngƣời LĐ chƣa 

lĩnh. 

Tiền lƣơng, tiền công, BHXH và các 

khoản khác phải trả cho ngƣời lao động 

thực tế phát sinh trong kỳ. 

Số dƣ Nợ (nếu có): Số trả thừa cho ngƣời 

lao động. 

Số dự Có: Tiền lƣơng, tiền công và các 

khoản khác còn phải trả cho ngƣời lao 

động. 

2.3.2.3 Trình tự hạch toán 

Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản thanh toán với ngƣời lao động thể hiện qua 

sơ đồ 2.1 
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Sơ đồ 2. 1: Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản thanh toán với ngƣời lao 

động. 

 

2.4 Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

2.4.1 Quỹ BHXH 

Theo quy định tại điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo 

hay bù đắp một phần thu nhập của ngƣời lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do 

ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc, hết tuổi lao động hoặc 

chết, trên cơ sở đóng quỹ bảo hiểm xã hội. 

Quỹ BHXH đƣợc hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định là trên tiền 

lƣơng phải trả cho công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh 

nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 25,5% trên tổng số tiền lƣơng thực tế 

phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó : 17,5% tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh của các đối tƣợng sử dụng lao động, 8% trừ vào lƣơng của ngƣời lao động. 

CNTT sản xuất 

TK 111, 112 

Thanh toán lƣơng, thƣởng 

BHXH và các khoản 

khác cho NLĐ 

Phần đóng góp cho quỹ 

BHXH, BHYT 

TK 3383,3384,3389 

BHXH 

trả trực tiếp 

Nhân viên PX 

TK 642 

NV bán hàng 

QLDN 

 
TK 353  

Tiền thƣởng 

TK 3383 

Tiền 

lƣơng, 

thƣởng, 

BHXH 

và các 

khoản 

khác 

phải trả 

ngƣời 

lao 

động 

TK 334 

Các khoản khấu trừ vào 

thu nhập của ngƣời LĐ 

TK 141, 333, 338 

TK 154 

TK 154 
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Quỹ BHXH đƣợc trích lập tạo ra nguồn vốn tài trợ cho ngƣời lao động trong 

trƣờng hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Thực chất của BHXH là giúp mọi ngƣời 

đảm bảo về mặt xã hội để ngƣời lao động có thể duy trì và ổn định cuộc sống khi gặp 

khó khăn, rủi ro khiến họ bị mất sức lao động tạm thời hay vĩnh viễn. 

Tại doanh nghiệp, hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho công 

nhân viên bị ốm đau, thai sản, … trên cơ sở các chứng từ hợp lệ. Cuối tháng, doanh 

nghiệp quyết toán với cơ quan quản lý quỹ BHXH. 

2.4.2 Quỹ BHYT 

Qũy BHYT đƣợc hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng 

phải trả CNV trong kỳ. Doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền 

lƣơng thực tế phải trả CNV trong tháng, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh của các đối tƣợng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lƣơng của ngƣời lao động. 

BHYT là một khoản trợ cấp cho việc phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 

ngƣời lao động. Cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ 

nhất định mà nhà nƣớc quy định cho những ngƣời đã tham gia đóng bảo hiểm. 

Theo chế độ hiện hành, toàn bộ lên cơ quan chuyên trách về y tế dƣới hình thức 

mua BHYT nhằm phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho ngƣời lao động nhƣ khám 

chữa bệnh và điều trị bệnh. Chi trả chi phí khám chữa bệnh cho các đối tƣợng tham gia 

BHYT đƣợc hƣởng theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc và các đối tƣợng chính sách 

nhƣ ngƣời có công với cách mạng và trẻ em dƣới 6 tuổi. 

2.4.3 Quỹ BHTN 

Là khoản tiền do gnƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động đóng góp cộng 

cùng một phần hỗ trợ của nhà nƣớc. Quỹ chung để hỗ trợ ngƣời lao động khi họ bị mất 

việc làm. Đây là một chính sách mới của nhà nƣớc góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ 

cho ngƣời lao động đƣợc học nghề và tìm việc làm, sớm đƣa họ trở lại làm việc. 

Theo Luật Việc làm năm 2013 Quỹ BHTN (595/QĐ-BHXH và công văn 

2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày 01/06/2017) đƣợc hình thành 
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từ các nguồn: 

Từ ngƣời lao động: ngƣời lao động góp 1% tiền lƣơng tháng. Từ ngƣời sử dụng 

lao động: DN đóng 1% Quỹ tiền lƣơng tháng của những ngƣời lao động đang tham gia 

BHTN trong doanh nghiệp, đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

Nhà nƣớc hỗ trợ: Nhà nƣớc hỗ trợ tối đa bằng 1% quỹ tiền lƣơng đóng bảo hiểm 

thất nghiệp của ngƣời lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Quỹ BHTN do cơ quan chuyên môn quản lý. Hàng tháng căn cứ vào quỹ lƣơng 

doanh nghiệp trích nộp BHTN. Việc chi trả BHTN cho ngƣời lao động do tổ chức Bảo 

hiểm xã hội chỉ trả theo Luật Việc làm năm 2013. 

Để kích thích ngƣời lao động rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ, gắn bó lâu 

dài với công ty. Doanh nghiệp cần sử dụng có hiệu quả lực lƣợng lao động, hoàn thiện 

công tác tổ chức tiền lƣơng và chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.  

2.4.4 Quỹ KPCĐ 

Kinh phí công đoàn là khoản tiền đƣợc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tổng 

quỹ lƣơng thực tế phải trả cho toàn bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nhằm chăm 

lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngƣời lao động đồng thời duy trì hoạt động của 

công đoàn tại doanh nghiệp. 

Hàng tháng doanh nghiệp trích 2% kinh phí công đoàn trên tổng số tiền lƣơng 

thực tế phải trả CNV trong tháng và tính toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh của 

các đối tƣợng sử dụng lao động. 

Toàn bộ số kinh phí công đoàn trích đƣợc một phần nộp lên cơ quan công đoàn 

cấp trên, một phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại doanh 

nghiệp. Kinh phí công đoàn đƣợc trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động của tổ 

chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho ngƣời lao động 

2.5 Hạch toán các khoản trích theo lương 

2.5.1 Chứng từ sử dụng 

- Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 
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- Bảng thanh toán lƣơng 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH 

- Phiếu chi, UNC và một số hoá đơn, chứng từ khác 

2.5.2 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 338 – “Phải trả và phải nộp khác”: phản ánh các khoản phải trả và 

phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức, đoàn thể xã hội, cho cấp trên về 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, doanh thu chƣa thực hiện, các khoản khấu trừ vào 

lƣơng theo quyết định của tòa án (tiền nuôi con khi ly dị, nuôi con ngoài giá thú, án 

phí,…), giá trị tài sản thừa chờ xử lý, các khoản vay mƣợn tạm thời, các khoản nhận ký 

quỹ, ký cƣợc ngắn hạn của phía đối tác, các khoản thu hộ, giữ hộ, …  

 Kết cấu tài khoản 

Nợ                                       TK338                                           Có 

Các khoản đã nộp cho cơ quan quản 

lý các quỹ. 

Các khoản đã chi về KPCĐ. 

BHXH phải trả cho ngƣời lao động. 

Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, 

BHTN theo tỷ lệ quy định (32%). 

Các khoản đƣợc cấp về BHXH và 

KPCĐ. 

Số dƣ Nợ (nếu có): Số tiền vƣợt chi 

chƣa đƣợc thanh toán hoặc cấp bù. 

Số dƣ Có: Số tiền trích các qũy còn 

phải nộp, còn đƣợc chi. 

 

Với vai trò theo dõi các khoản trích theo tiền lƣơng, TK 338 có 8 TK cấp 2:  

-  Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ sử lý  

 - Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn 

 - Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội 

 - Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế  

 - Tài khoản 3385 -  Bảo hiểm thất nghiệp 

 - Tài khoản 3386 – Nhận ký quỹ ,ký cƣợc 

 - Tài khoản 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
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 - Tài khoản 3388 - Phải trả, phải nộp khác 

2.5.3. Trình tự hạch toán 

Sơ đồ 2. 2: Kế toán tổng hợp thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

 

2.6. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng  

- Trƣờng hợp đơn vị áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung: 

+ Sổ tổng hợp : Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 334; Sổ cái TK 338 

+ Sổ chi tiết: Sổ chi tiết TK 3383;3384;3385;3382; sổ chi tiết TK 334 

- Trƣờng hợp đơn vị áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ: 

+ Nhật ký chứng từ; 

TK 154,642 

TK 334 

Tính vào CPKD 

    TK  338 

Chi tiêu KPCĐ 

tại cơ sở 

Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT 

BHTN cho CQQL 

TK 111, 112 

Trừ vào TN của 

ngƣời LĐ  

TK 111,112 

Số BHXH, KPCĐ 

chi vƣợt đƣợc cấp 

Số BHXH 

phải trả cho CNV 

TK 334 

 

 

 

 

Trích 

KPCĐ, 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

theo tỷ 

lệ quy 

định 
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+ Bảng kê; 

+ Sổ Cái TK 334; Sổ cái TK 338 

+ Sổ chi tiết TK 3383;3384;3385;3382; sổ chi tiết TK 334 

- Trƣờng hợp đơn vị áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 

+ Chứng từ ghi sổ (CTGS); 

+ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; 

+ Sổ Cái TK 334; Sổ cái TK 338 

+ Sổ chi tiết TK 3383;3384;3385;3382; sổ chi tiết TK 334 

- Trƣờng hợp đơn vị áp dụng hình thức kế toán Nhật ký sổ Cái: 

+ Nhật ký - Sổ Cái; 

+ Sổ Cái TK 334; Sổ cái TK 338 

+ Sổ chi tiết TK 3383;3384;3385;3382; sổ chi tiết TK 334 
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CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC 

KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION 

VIỆT NAM 

3.1. Đặc điểm lao động tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty 

TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

3.1.1. Đặc điểm về lao động 

Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam là một đơn vị thƣơng mại và với quy 

vừa và nhỏ nên cơ cấu về số lƣợng lao động không lớn. Số lƣợng lao động phù hợp với 

đặc điểm kinh doanh của công ty, đáp ứng đƣợc nhu cầu và phát huy tối đa bộ máy 

quản lý. Tình hình sử dụng lao động của Công ty đƣợc biểu hiện qua bảng 2.1 dƣới 

đây. 

Bảng 3. 1: Cơ cấu lao động của công ty ( Tính đến ngày 31/03/2024 ) 

Chỉ tiêu Số lƣợng (ngƣời) Tỉ trọng(%) 

I. PL theo trình độ 14 100 

1.Đại học 7 50,0 

2.Cao đẳng 7 50,0 

II.PL theo bộ 

phận 
14 100,0 

1. Ban giám đốc 1 7,1 

2.Phòng kế toán 4 28,6 

3.Phòng kinh doanh 6 42,9 

4. Bộ phận kho 3 21,4 

III. PL theo giới 

tính 
14 100,0 

1.Nam 6 42,9 

2.Nữ 8 57,1 

 

Nhận xét: Qua bảng 2.3 ta thấy, tính đến hết ngày 31/03/2024, tổng số lao động 

công ty có 14 ngƣời, trong đó 

Về phân loại theo giới tính : lao động nam có 06 ngƣời chiếm 42,9% , lao động 
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nữ có 8 ngƣời chiếm 57,1%. Mức độ chênh lệch nam nữ khá đồng đều. Tuy nhiên với 

mô hình kinh doanh thƣơng mại Công ty không đòi hỏi yêu cầu về giới tính đối với 

ngƣời lao động 

Về phân loại theo trình độ học vấn: Cùng với sự phát triển của đất nƣớc, ngƣời 

lao động ngày càng có trình độ học vấn cao. Mặc dù với mô hình kinh doanh thƣơng 

mại văn phòng phẩm, bán sách, nhƣng hiện tại công ty có nguồn nhân lực với trình độ 

khá tốt, điều này góp phần phát triển công ty một cách vững bền.Trong đó, lao động có 

trình độ đại học, gồm 7 lao động chiếm tỷ trọng 50 %, tiếp đó là lao động có trình độ 

cao đẳng gồm 7 lao động chiếm tỷ trọng 50%. Nhìn chung lao động có trình độ qua 

đào tạo cao đẳng, đại học đạt 100% hằng năm, điều này cho thấy công ty khá trú trọng 

trong công tác tuyển dụng lao động có trình độ. 

Về phân loại theo bộ phận : Ban giám đốc có 1 ngƣời chiếm 7,1%; phòng kế toán 

có 4 ngƣời chiếm 28,6%; phòng kinh doanh chiếm 42,9 % với 6 ngƣời còn lại là bộ 

phận kho có 3 ngƣời chiếm 21,4%,  

Nhìn chung với mô hình nghành nghề của Công ty, về phân loại lao động khá hợp 

lý, số lao động phòng ban cân bằng, phù hợp với doanh nghiệp thƣơng mại. Công ty 

tập trung nguồn lực cho phòng kinh doanh và phòng quản lý kho giúp doanh nghiệp 

phát huy tối đa hoạt động bán hàng của đơn vị.  

3.1.2. Đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lotuss 

Fashion Việt Nam 

3.1.3. Hình thức và chế độ tiền lương tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

a. Đặc điểm về tiền lƣơng 

Tiền lƣơng chính đƣợc Công ty  trả lƣơng theo thời gian cho toàn bộ nhân viên 

Ngày công chế độ là 26 ngày/ tháng. 

Công ty áp dụng chế độ ngày làm việc 8 giờ, và tuần làm việc 6 ngày (từ thứ hai cho 

tới hết ngày thứ bảy hàng tuần). 

Tiền lƣơng của từng ngƣời đƣợc tính nhƣ sau: 
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Tiền lƣơng = 
Lƣơng thời 

gian 
+ 

Phụ cấp  

(nếu có) 
- 

Các khoản 

khấu trừ 

  Trong đó: 

Lƣơng thời gian tính theo số ngày thực tế công nhân viên đi làm: 

Lƣơng thời gian 

phải trả 
= Lƣơng cơ bản x 

Số ngày làm việc thực tế 

26 

Với: Lƣơng cơ bản áp dụng theo từng chức vụ và nhân từng nhân viên ở từng bộ phận 

khác nhau 

Hình thức trả lƣơng theo doanh số  

Theo hình thức này, ngƣời lao động ngoài mức lƣơng cơ bản nhận theo hình thức trả 

lƣơng thời gian, còn tiền lƣơng từ doanh số mà cá nhân đem lại cho công ty. Tiền 

lƣơng theo doanh số này áp dụng cho toàn bộ nhân viên công ty nhằm khuyến khích 

thúc đẩy nhân viên đem lại khách hàng về cho Công ty . 

Lƣơng doanh số = Doanh số bán ra trong tháng  x 1% + Thƣởng thêm ( nếu có ) 

Tiền lƣơng của từng ngƣời đƣợc tính nhƣ sau: 

Tiền lƣơng 
=

= 

Lƣơng thời 

gian 

+

+ 

Phụ cấp  

(nếu có) 

+

- 

Các khoản 

khấu trừ 

+

+ 

Lƣơng 

doanh 

số 

 

b. Các khoản phụ cấp 

Phụ cấp chức vụ:  Dùng để trợ cấp cho cấp bậc quản lý nhằm khuyến khích họ có 

trách nhiệm hơn với chức năng, quyền hạn quản lý của mình. 

Công ty áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ  

Phụ cấp chức vụ = 10% x Lƣơng cơ bản 
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Phụ cấp ăn trƣa: Mỗi nhân viên đƣợc công ty trợ cấp tiền ăn trƣa hằng ngày, để đảm 

bảo cho nhân viên buổi trƣa có thể ở lại ăn trƣa,và nghỉ ngơi tại công ty. Mức tính phụ 

cấp hàng tháng : 

Phụ cấp ăn trƣa = 25.000 VNĐ x Ngày công đi làm 

Phụ cấp xăng xe, điện thoại: Để tạo điều kiện tốt nhất cho những nhân viên đi lại và 

thúc đẩy tăng doanh số, Công ty phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại cho nhân viên hằng 

tháng với số tiền 500.000 đồng. Đây cũng là một phần phúc lợi, vừa tạo động lực cho 

nhân viên làm việc vừa khuyến khích ngƣời lao động gắn bó lâu dài với công tyChế độ 

và các khoản phúc lợi khác cho nhân viên 

Không chỉ  những khoản thƣởng đó, ngƣời lao động còn đƣợc thƣởng vào những ngày 

lễ nhƣ 30/4, 1/5, Ngày Quốc khánh, tết Dƣơng lịch và những ngày trọng đại của công 

ty. 

Hàng tháng, công ty  trả lƣơng vào ngày cuối mỗi tháng.  

c. Tiền lƣơng làm thêm 

Tiền lƣơng làm thêm giờ tại Công ty đƣợc tính theo luật lao động quy định 

Tiền lương làm thêm giờ = (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào 

ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) x (Số giờ làm 

thêm). 

Trong đó mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lƣơng sản phẩm của ngày 

làm việc bình thƣờng, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thƣờng. 

Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lƣơng sản phẩm của ngày làm việc 

bình thƣờng áp dụng đối cới sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần. 

Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lƣơng sản phẩm của ngày làm việc 

bình thƣờng áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có 

hƣởng lƣơng. 

d. Quy trình  trả lương 
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Bƣớc 1: Kế toán căn cứ vào thực tế ngày công đi làm của nhân viên, lập bảng 

chấm công 

Bƣớc 2 : Kế toán tổng hợp căn cứ vào bảng chấm công, và doanh số bán hàng của 

nhân viên phòng kinh doanh, lập bảng thanh toán tiền lƣơng cho nhân viên 

Bƣớc 3 : Trình bảng thanh toán tiền lƣơng đến kế toán trƣởng, kế toán trƣởng 

xem xét và trình Phó giám đốc công ty ký 

Bƣớc 4 : Sau khi Phó giám đốc Công ty ký, bảng thanh toán tiền lƣơng đƣợc 

chuyển cho kế toán thanh toán, và kế toán thanh toán tiến hành thanh toán lƣơng cho 

nhân viên bằng tiền mặt 

e. Lấy ví dụ minh họa cách tính lương 

Biểu 3. 1: Bảng thanh toán tiền lƣơng tháng 1/2024 

 

Nhân viên : Nguyễn Thùy Linh _ Bộ phận kế toán _ Chức vụ : Kế toán trƣởng 

   

 Số

 công 
 Số tiền 

 Phụ cấp 

chức vụ 
Tiền ăn ca

Tiền xăng 

xe Tổng hỗ trợ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  15.000.000        25   15.000.000  1.500.000   625.000   500.000     2.625.000   17.625.000      6.560.363   24.185.363        840.000   23.345.363 

1 Nguyễn Tùng Lâm GĐ          15.000.000            25          15.000.000         1.500.000         625.000         500.000            2.625.000           17.625.000 6.560.363          24.185.363         840.000     23.345.363 

       33.000.000           99       31.538.462      2.600.000    2.475.000    2.000.000         7.075.000        38.613.462              113.800       38.727.262     2.625.000   36.102.262 

1 Nguyễn Thùy Linh KTT          10.000.000            26          10.000.000         1.000.000         650.000         500.000            2.150.000           12.150.000 -                     12.150.000         735.000     11.415.000 

2 Trần Phƣơng Lan NV            8.000.000            24            7.384.615            800.000         600.000         500.000            1.900.000             9.284.615 57.800                9.342.415         630.000       8.712.415 

3 Trần Thị Hoa NV            8.000.000            25            7.692.308            800.000         625.000         500.000            1.925.000             9.617.308 56.000                9.673.308         630.000       9.043.308 

4 Nguyễn Thị Hiền TK            7.000.000            24            6.461.538         600.000         500.000            1.100.000             7.561.538 -                      7.561.538         630.000       6.931.538 

       16.500.000           72       15.230.769                     -      1.800.000    1.500.003         3.300.003        18.530.772           3.483.753       22.014.525     1.732.500   20.282.025 

1 Hoàng Gia Bảo NV            5.500.000            23            4.865.385         575.000         500.000            1.075.000             5.940.385 1.126.633           7.067.018         577.500       6.489.518 

2 Phạm Thị Linh NV            5.500.000            24            5.076.923         600.000         500.001            1.100.001             6.176.924 1.254.560           7.431.484         577.500       6.853.984 

3 Nguyễn Anh Quân NV            5.500.000            25            5.288.462         625.000         500.002            1.125.002             6.413.464 1.102.560           7.516.024         577.500       6.938.524 

       33.000.000         143       30.250.000                     -      3.575.000    3.000.000         6.575.000        36.825.000         34.651.426       71.476.426     3.465.000   68.011.426 

1 Nguyễn Văn Bắc NV            5.500.000            22            4.653.846         550.000         500.000            1.050.000             5.703.846             5.468.966     11.172.812         577.500     10.595.312 

2 Nguyễn Thị Hà NV            5.500.000            25            5.288.462         625.000         500.000            1.125.000             6.413.462             6.646.994     13.060.455         577.500     12.482.955 

3 Vũ Văn Đạt NV            5.500.000            24            5.076.923         600.000         500.000            1.100.000             6.176.923             7.560.000     13.736.923         577.500     13.159.423 

4 Nguyễn Thị Tuyến NV            5.500.000            24            5.076.923         600.000         500.000            1.100.000             6.176.923             5.266.566     11.443.489         577.500     10.865.989 

5 Đào Thị Quỳnh NV            5.500.000            24            5.076.923         600.000         500.000            1.100.000             6.176.923             5.256.300     11.433.223         577.500     10.855.723 

6 Nguyễn Văn Đạt NV            5.500.000            24            5.076.923         600.000         500.000            1.100.000             6.176.923             4.452.600     10.629.523         577.500     10.052.023 

Tổng cộng:        97.500.000         339       92.019.231      4.100.000    8.475.000    7.000.003       19.575.003      111.594.234         44.809.342     156.403.576         8.662.500      147.741.076 

Tiền lƣơng 

và thu nhập

thực lĩnh

Ký tên

I. BAN GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH  Lotuss Fashion Việt Nam

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG
Tháng 01 năm 2024

TT HỌ VÀ TÊN
Chức 

vụ

 Lƣơng 

cơ bản 

 Lƣơng Các khoản hỗ trợ  Bảo hiểm 

trừ vào 

lƣơng 

 Hà Nôi, Ngày 31 Tháng 01 Năm 2024 
 Kế toán trƣởng Giám đốc

II. PHÕNG KẾ TOÁN

III: BỘ PHẬN KHO

IV BỘ PHÂN KINH 

DOANH

Ngƣời lập biểu

Tổng cộng

Lƣơng doanh 

số

 Tổng 

Lƣơng 
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Lƣơng chính : 10.000.000 VNĐ 

Phụ cấp trách nhiệm :1.000.000 VNĐ 

Ăn trƣa : 25.000 VNĐ/ngày công đi làm 

Tiền xăng xe : 500.000 VNĐ 

Trong tháng 1/2024 đi làm đủ 26 ngày công và không phát sinh doanh số bán ra cho 

Công ty 

Tổng lƣơng = (10.000.000 /26)*26 + 25.000 x 26 + 1.000.000 + 500.000 = 12.150.000 

VNĐ 

3.1.4. Đặc điểm quỹ lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lotuss 

Fashion Việt Nam 

Các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam bao gồm 

BHXH; BHYT; BHTN . Trong đó 

Quỹ BHXH đƣợc hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định là trên tiền 

lƣơng đóng bảo hiểm đã khai báo với cơ quan bảo hiểm. Theo chế độ hiện hành, hàng 

tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 25,5% trên tổng số tiền 

lƣơng đóng bảo hiểm, trong đó : 17,5% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các 

đối tƣợng sử dụng lao động, 8% trừ vào lƣơng của ngƣời lao động 

BHYT là một khoản trợ cấp cho việc phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 

ngƣời lao động. Cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ 

nhất định mà nhà nƣớc quy định cho những ngƣời đã tham gia đóng bảo hiểm. 

Qũy BHYT đƣợc hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng 

đóng bảo hiểm đã khai báo với cơ quan bảo hiểm. Doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo 

tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lƣơng thực tế phải trả CNV trong tháng, trong đó 3% tính 

vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tƣợng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào 

lƣơng của ngƣời lao động. 

BHTN Là khoản tiền do gnƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động đóng góp 

cộng cùng một phần hỗ trợ của nhà nƣớc. Quỹ chung để hỗ trợ ngƣời lao động khi họ 
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bị mất việc làm. Đây là một chính sách mới của nhà nƣớc góp phần ổn định đời sống 

và hỗ trợ cho ngƣời lao động đƣợc học nghề và tìm việc làm, sớm đƣa họ trở lại làm 

việc 

Qũy BHTN đƣợc trích từ ngƣời lao động: ngƣời lao động góp 1% tiền lƣơng 

tháng. Từ ngƣời sử dụng lao động: DN đóng 1% Quỹ tiền lƣơng tháng của những 

ngƣời lao động đang tham gia BHTN trong doanh nghiệp, đƣợc tính vào chi phí sản 

xuất kinh doanh. 

Ví dụ cách tính BHXH; BHYT; BHTN 

Nhân viên: Trần Phƣơng Lan phòng kế toán 

Lƣơng chính : 8.000.000 đồng 

Lƣơng đóng bảo hiểm : 6.000.000 đồng 

Mức trích BHXH; BHYT; BHTN hàng tháng: 

BHXH doanh nghiệp đóng : 6.000.000 x 17,5% = 876.330 đồng 

BHYT doanh nghiệp đóng : 6.000.000 x 3% =  150.228 đồng 

BHTN doanh nghiệp đóng : 6.000.000 x 1% = 50.076 đồng 

BHXH trừ vào lƣơng : 6.000.000 x  8% = 400.608 đồng 

BHYT trừ vào lƣơng : 6.000.000 x 1,5% =  75.114 đồng 

BHTN trừ vào lƣơng : 6.000.000 x 1% = 50.076 đồng 

Căn cứ minh họa 

Biểu 3. 2: Bảng trích các khoản trích theo lƣơng tháng 1/2024 
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3.2. Thực trạng chứng từ và luân chuyển chứng từ tại Công ty. 

3.2.1. Chứng từ hạch toán lao động 

a. Chứng từ sử dụng 

+ Hợp đồng lao động 

+ Hồ sơ lao động ( Sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc) 

+ Bảng chấm công 

b. Quy trình luân chuyển chứng từ 

Sau khi ngƣời lao động ký hợp đồng lao động với Công ty, Hợp đồng lao động và 

hồ sơ nhân viên đƣợc chuyển phòng kế toán lƣu trữ làm căn cứ tính lƣơng và các chế 

độ cho ngƣời lao động 

 Số

 công 
 Số tiền 

 BHXH 

( 8%) 

 BHYT

(1,5%) 

 BHTN

(1%) 

 Tổng 

cộng 

 BHXH 

( 17,5%) 

 BHYT

(3%) 

 BHTN

(1%) 
 Tổng cộng 

1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 20

    8.000.000            25     8.000.000   640.000   120.000     80.000   840.000    1.400.000   240.000     80.000   1.720.000 

1 Nguyễn Tùng Lâm GĐ            8.000.000                  25            8.000.000         640.000         120.000           80.000         840.000           1.400.000         240.000           80.000          1.720.000 

      25.000.000                 99       23.846.154    2.000.000       375.000       250.000    2.625.000         4.375.000       750.000       250.000        5.375.000 

1 Nguyễn Thùy Linh KTT            7.000.000                  26            7.000.000         560.000         105.000           70.000         735.000           1.225.000         210.000           70.000          1.505.000 

2 Trần Phƣơng Lan NV            6.000.000                  24            5.538.462         480.000           90.000           60.000         630.000           1.050.000         180.000           60.000          1.290.000 

3 Trần Thị Hoa NV            6.000.000                  25            5.769.231         480.000           90.000           60.000         630.000           1.050.000         180.000           60.000          1.290.000 

4 Nguyễn Thị Hiền TK            6.000.000                  24            5.538.462         480.000           90.000           60.000         630.000           1.050.000         180.000           60.000          1.290.000 

      16.500.000                 72       15.230.769    1.320.000       247.500       165.000    1.732.500         2.887.500       495.000       165.000        3.547.500 

1 Hoàng Gia Bảo NV            5.500.000                  23            4.865.385         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

2 Phạm Thị Linh NV            5.500.000                  24            5.076.923         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

3 Nguyễn Anh Quân NV            5.500.000                  25            5.288.462         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

      33.000.000               143       30.250.000    2.640.000       495.000       330.000    3.465.000         5.775.000       990.000       330.000        7.095.000 

1 Nguyễn Văn Bắc NV            5.500.000                  22            4.653.846         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

2 Nguyễn Thị Hà NV            5.500.000                  25            5.288.462         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

3 Vũ Văn Đạt NV            5.500.000                  24            5.076.923         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

4 Nguyễn Thị Tuyến NV            5.500.000                  24            5.076.923         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

5 Đào Thị Quỳnh NV            5.500.000                  24            5.076.923         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

6 Nguyễn Văn Đạt NV            5.500.000                  24            5.076.923         440.000           82.500           55.000         577.500              962.500         165.000           55.000          1.182.500 

Tổng cộng:       82.500.000               339       77.326.923    6.600.000    1.237.500       825.000    8.662.500      14.437.500    2.475.000       825.000     17.737.500 

Công ty TNHH  Lotuss Fashion Việt Nam

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BẢNG TRÍCH BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
Tháng 01 năm 2024 

TT HỌ VÀ TÊN
Chức 

vụ

 Lƣơng 

đóng bảo 

hiểm 

 Lƣơng 
 Trích nộp BHXH,BHYT,BHTN trừ vào 

lƣơng 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ doanh nghiệp 

đóng

I. BAN GIÁM ĐỐC

 Hà Nội, Ngày  31 Tháng 01 Năm 2024 

Ngƣời lập biểu  Giám đốc 

II. PHÕNG KẾ TOÁN

III: BỘ PHẬN KHO

IV BỘ PHÂN KINH DOANH
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Hàng ngày, nhân viên đi làm chấm công bằng bảng chấm công hằng ngày do bộ 

phận kế toán theo dõi. Đến cuối tháng phòng kế toán căn cứ vào bảng chấm công hằng 

ngày, tổng hợp ngày công đi làm của ngƣời lao động làm căn cứ hạch toán số lƣợng lao 

động trong tháng 

3.2.2. Chứng từ kế toán tiền lƣơng 

a. Chứng từ sử dụng 

+ Bảng chấm công; 

+ Bảng thanh toán tiền lƣơng; 

+ Bảng tổng hợp doanh số nhân viên bán ra trong tháng; 

+ Các quyết định khen thƣởng; 

+ Bảng tạm ứng lƣơng; 

+ Báo cáo quyết toán thuế TNCN; 

+ Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng; 

+ Các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan; 

b. Quy trình luân chuyển chứng từ 

Cuối tháng ,phòng kinh doanh lập báo cáo doanh số bán ra từng nhân viên sau 

đó chuyển qua phòng kế toán 

Kế toán tổng hợp căn cứ bảng châm công hằng ngày và báo cáo doanh số lập 

bảng thanh toán tiền lƣơng cho nhân viên. Khi tính toán ra số tiền lƣơng cụ thể, nhân 

viên kế tóan sẽ đƣa cho kế toán trƣởng ký xác nhận và sau đó kế toán trƣởng lại tiếp 

tục trình cho giám đốc là ký duyệt . 

Bảng lƣơng của công ty sẽ chuyển xuống cho bộ phận kế toán thanh toán, kế 

toán thanh tóan phụ trách làm thủ tục chi trả tiền lƣơng cho nhân viên 

3.2.3. Chứng từ kế toán các khoản trích theo lƣơng 

a. Chứng từ sử dụng 

+ Bảng trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; 

+ Uỷ nhiệm chi, giấy báo Có 
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+ Thông báo BHXH mẫu C12-TS 

+ Mẫu 01B-HBS 

+ Báo giảm lao động mẫu DO2-TS 

b. Quy trình luân chuyển chứng từ 

Hàng tháng, kế toán tổng hợp lập bảng trích các khoản bảo hiểm xã hôi, BHYT; 

BHTN sau đó trình kế toán trƣởng xem xét và ký duyệt. Sau khi kế toán trƣởng ký xác 

nhận. Kế toán trƣởng tiếp tục trình ký ban giám đốc 

Bảng trích các khoản trích theo lƣơng BHXH; BHYT; BHTN sẽ chuyển cho kế 

toán thanh toán làm căn cứ thanh toán cơ quan bảo hiểm 

Trong trƣờng hợp nhân viên trong Công ty ốm đau phải đi viện để hƣởng chế độ trợ 

cấp ốm đau nhân viên Công ty  cung cấp cho Kế toán tổng hợp giấy ra viện theo quy 

định của pháp luật. Kế toán tại công ty có trách nhiệm làm mẫu  01B-HBS  nộp cơ 

quan bảo hiểm  để cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ cho ngƣời lao động 

Trƣờng hợp Công ty có nhân viên nghỉ chế độ nghỉ sinh ,để giải quyết thai sản 

Nhân viên nghỉ sinh phải có thời gian đóng bảo hiểm liên tiếp ít nhất 6 tháng trƣớc thời 

gian nghỉ sinh và cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của 

con. Kế toán Công ty làm mẫu Mẫu 01B-HBS  , Báo giảm lao động mẫu DO2-TS 

nộp cho cơ quan bảo hiểm  

3.3. Thực trạng kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

Công ty 

3.3.1. Kế toán tổng hợp tiền lƣơng 

a. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 334 “ Phải trả ngƣời lao động” và có 01 tài khoản chi tiết 

TK 3341 “ Phải trả công nhân viên” 

b. Quy trình ghi sổ 
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Sơ đồ 3. 1 : Sơ đồ quy trình ghi sổ chi tiết kế toán tiền lƣơng 

Kế toán tổng hợp căn cứ bảng chấm công , bảng thanh toán tiền lƣơng, phiếu chi 

lƣơng nhập dữ liệu trên phần mềm kế toán Misa. Sau khi nhập liệu, kế toán kiểm tra và 

“ Cất” dữ liệu, phần mềm sẽ tự động ghi sổ chi tiết TK 334; sổ nhật ký chung; sổ cái 

TK 334 

Bảng thanh toán tiền lƣơng ( Phụ lục 9) 

Bảng chấm công ( Phụ lục 12) 

Phiếu chi lƣơng ( Phụ lục 13) 

Sổ chi tiết TK 334 ( Phụ lục 5) 

Sổ cái TK 334 ( Phụ lục 6 ) 

Sổ nhật ký chung ( Phụ lục 8 )  

Phần mềm kế toán 

MISA 

Bảng chấm công; 

bảng thanh toán tiền 

lƣơng, phiếu chi 

lƣơng 

Sổ chi tiết TK 

334.1 
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Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán  hạch toán tiền lƣơng tháng 01 năm 2024, 

tiền lƣơng nhân viên Công ty 156.403.576 đồng nhƣ sau: 

NỢ TK 6421:  156.403.576 

CÓ TK 334 : 156.403.576 

Căn cứ bảng tính lƣơng, kế toán thanh toán viết phiếu chi lƣơng cho nhân viên và 

ghi hạch toán ghi sổ: 

NỢ TK 3341: 147.741.076 

CÓ TK1111: 147.741.076 

Bƣớc 1: Đăng nhập phần mềm kế toán Misa, chọn phân hệ Tổng hợp, chọn Thêm 

chứng từ nghiệp vụ khác 

 

Bƣớc 2: Căn cứ chứng từ bảng thanh toán tiền lƣơng, phiếu chi tiền lƣơng kế toán nhập 

dữ liệu chi tiết và hạch toán 



 

       

  48  

 

 

 Với bút toán chi lƣơng bằng tiền mặt, kế toán sử dụng phân hệ “ Qũy” chọn 

chứng từ “ Chi tiền”, và nhập hạch toán dữ liệu kế toán. 

 

Bƣớc 3: Kiểm tra lại dữ liệu kế toán, sau đó nhấn “ Cất” dữ liệu, phần mềm tự động ghi 

sổ nhật ký chung, sổ chi tiết TK liên quan 
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3.3.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lƣơng 

a. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 338 “ Phải trả phải nộp khác”  và  mở sổ chi tiết thành các 

TK sau để phản ánh các khoản trích theo lƣơng 

TK 3383: “ Bảo hiểm xã hội” 

TK 3384: “ Bảo hiểm y tế” 

TK 3385: “ Bảo hiểm thất nghiệp” 

b. Quy trình ghi sổ  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3. 2 : Sơ đồ quy trình ghi sổ chi tiết kế toán các khoản trích theo lƣơng 

Kế toán tổng hợp căn cứ Bảng trích các khoản BHXH;BHYT;BHTN;KPCĐ; ủy 

nhiệm chi nhập dữ liệu trên phần mềm kế toán Misa. Sau khi nhập liệu, kế toán kiểm 

tra và “ Cất” dữ liệu, phần mềm sẽ tự động ghi sổ chi tiết các TK 3383;3384;3385; Sổ 

nhật ký chung; sổ cái TK 338 

Bảng trích các khoản BHXH;BHYT;BHTN;KPCĐ ( Phụ lục 10) 

Sổ chi tiết TK 3383 ( Phụ lục 2) 

Sổ chi tiết TK 3384 ( Phụ lục 3) 

Sổ chi tiết TK 3386 ( Phụ lục 4) 

Sổ cái TK 338 ( Phụ lục 7 ) 

Sổ nhật ký chung ( Phụ lục 8 ) 

Ví dụ : Căn cứ bảng trích các khoản trích BHXH;BHYT;BHTN tháng 01/2024 

bộ phận quản lý  và bộ phận kinh doanh kế toán hạch toán nhƣ sau: 

- Khoản trích BHXH;BHYT;BHTN tính vào chi phí 

Phần 

mềm kế 

toán 

MISA 

Bảng trích các khoản 

BHXH;BHYT;BHTN;K

PCĐ; ủy nhiệm chi 

Sổ chi tiết TK 

3383;3384;3385; Sổ 

nhật ký chung; sổ 

cái TK 338 
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NỢ TK 6421: 17.737.500 

CÓ TK 3383: 14.437.500 

CÓ TK 3384: 2.475.000 

CÓ TK 3385: 825.00 

- Khoản trích BHXH;BHYT;BHTN trừ vào lƣơng ngƣời lao động: 

NỢ TK 334: 8.662.500 

CÓ TK 3383: 6.600.000 

CÓ TK 3384: 1.237.500 

CÓ TK 3385: 825.000 

Ví dụ: Trƣờng hợp ngày 11/03/2024 tại Công ty có một nhân viên phòng kinh doanh là 

Nguyễn Văn Bắc  nghỉ việc nhập viện do tai nạn trên đƣờng đi làm về có 7 ngày nằm 

viện . Sau khi ra viện kế toán căn cứ giấy ra viện mà nhân viên đã cung cấp , tiến hành 

lập mẫu 01B-HSB nộp cơ quan bảo hiểm để giải quyết quyền lợi hƣởng ốm đau cho 

nhân viên . 
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Biểu 3. 3 :  Mẫu giấy ra viện 

BV:quân đội 108 

Khoa: CT_CH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

MS: 01/BV-01 

Số lƣu 

trữ:356893346 

Mã Y tế 

859/655/689/633 

  

GIẤY RA VIỆN 
- Họ tên ngƣời bệnh: Nguyễn Văn Bắc 

- Ngày/tháng/năm sinh: 12/06/1995 (Tuổi 30); Nam/nữ: Nam 

- Dân tộc: Kinh  Nghề nghiệp: Văn phòng 

- Mã số BHXH/Thẻ BHYT số 2516024357  859655689633 

- Địa chỉ:  Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  

- Vào viện lúc: 7 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2024 

- Ra viện lúc: 15 giờ 30 .phút, ngày  19 tháng 03 năm  2024 

- Chẩn đoán : Chấn thƣơng phần mềm cơ chân, tay 

- Phƣơng pháp điều trị: Điều trị nội trú theo giám sát 

- Ghi chú: 

……………………………………….………………………………………….  

  

Ngày 19  tháng 03  năm  2024 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

  

Ngày 19  tháng 03  năm 2024 

Trƣởng khoa 
Họ tên……………………………… 
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Biểu 3. 4: Trích mẫu 01B-HSB 

Tên cơ quan (đơn vị): Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

 

   

 Mã đơn vị: TM1184 

  
    

 Số Điện thoại:  

  
     

 
          DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƢỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN,  

DƢỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE  

  

Số hiệu tài khoản: 6888822662999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

   
          PPHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƢỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH 

      

STT Họ và tên 

Số sổ 

BHXH/ Số 

định danh 

Số ngày nghỉ đƣợc tính 

hƣởng trợ cấp 

Số tài khoản nhận trợ cấp 

Chỉ tiêu xác 

định điều 

kiện, mức 

hƣởng   

 

Ghi chú 
Từ 

ngày 
Đến ngày 

Tổng 

số 

A B 1 4 5 6 C  D 

A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU              

I Bản thân ốm thƣờng              

1 Nguyễn Văn Bắc 125868956  11/03  19/03  7 
6888822662999 tại Ngân hàng 

TMCP Quân Đội 
   

B CHẾ ĐỘ THAI SẢN              

…                

III Sinh con, nuôi con nuôi              

- Trường hợp thông thường              

…         

Mẫu 01B-HSB 
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Nhận đƣợc giấy báo có của ngân hàng , Bảo hiểm xã hội thanh toán tiền ốm đau 

cho nhân viên kế toán hạch toán 

Nợ TK 1121 : 1.203.125  đồng 

       Có TK 3383 : 1.203.125  đồng 

Sau khi nhận đƣợc tiền bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm thanh toán , kế toán viết 

phiếu chi trả tiền bảo hiểm cho nhân viên  

Nợ TK 3383 : 1.203.125  đồng 

       Có TK 1111 : 1.203.125  đồng 

Căn cứ bảng trích BHXH; BHYT; BHTN và các chứng từ trên, kế toán ghi nhận 

trên phần mềm kế toán Misa nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Đăng nhập phần mềm kế toán Misa 

 

Bƣớc 2 : Đối với bút toán tính BHXH, BHYT, BHTN , chọn phân hệ tổng hợp, 

chọn chứng từ nghiệp vụ khác, sau đó nhập chứng từ chi tiết 
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Đối với bút toán nhận tiền BHXH thanh toán cho ngƣời lao động, chọn phân hệ 

tiền gửi, chọn chứng từ Thu tiền gửi, sau đó nhập hạch toán chứng từ chi tiết 
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 Với bút toán thanh toán tiền ốm đau, thai sản cho ngƣời lao động, kế toán chọn 

phân hệ quỹ, chọn  chứng từ chi tiền mặt, sau đó nhập chứng từ chi tiết 

 

Bƣớc 3 : Kiểm tra lại dữ liệu kế toán và nhấn “ Cất dữ liệu”. Sau khi cất số liệu 

phần mềm tự ghi nhận sổ chi tiết TK 338 
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CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN 

THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH 

THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY LOTUSS FASHION VIỆT NAM 

4.1 Một số nhận xét chung về  tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

Thứ nhất : Công ty có đội ngũ lãnh đạo và công tác quản lý hoạt động hợp 

lý, đƣợc thể hiện: 

Công ty có đội ngũ lãnh  đạo, quản  lý  có  năng lực,  có  bề kinh  nghiệm trong 

chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành 

nghề, đƣợc trang bị hệ thống máy tính hiện đại. 

Đội ngũ lãnh đạo đã xây dựng một chế độ lƣơng, thƣởng khá phù hợp với tình 

hình hoạt động kinh doanh tại công ty nhƣ: 

Xây dựng chế độ tiền lƣơng theo doanh số cho nhân viên, trợ cấp cho nhân viên 

tiền ăn trƣa, tiền xăng xe đi lại… Điều này cho thấy ban lãnh đạo rất quan tâm đời sống 

nhân viên, giúp ngƣời lao động gắn bó lâu dài với công ty. 

Thứ hai: Về hệ thống kế toán của công ty 

Hệ thống  sổ  sách  của  công ty đƣợc  mở  theo  đúng quy định  của Bộ tài chính, 

cập nhật và ghi  chép đầy đủ  các sổ sách  chi  tiết  hợp lệ với  các sổ tổng hợp và báo 

cáo tài chính. 

Bộ máy kế toán của công ty làm việc tích cực và có sự phân công rõ ràng, đồng 

thời chịu trách nhiệm về phần việc của mình đƣợc giao. 

Hệ thống chứng từ kế toán trong kế toán tiền lƣơng và các nghiệp vụ khác trong 

công ty đƣợc tổ chức một cách hợp lý, tuân thủ theo đúng nguyên tắc ghi chép, luân 

chuyển chứng từ của chế độ kế toán hiện hành. Các chứng từ kế toán đƣợc lập đầy đủ, 

đƣợc ghi chép, theo dõi và kiểm tra thƣờng xuyên. 

Bộ máy kế toán đƣợc tổ chức phù hợp với yêu cầu của công ty và phù hợp với 

hình thức kế  toán nhật  ký  chung của  công ty. Công ty đã  lắp đặt hệ thống máy tính  
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hiện  đại  và hệ thống internet  thuận  tiện  cho  việc  đối  chiếu  sổ sách  và cập nhật 

kịp thời những thông tƣ nghị định về kế toán mới nhất 

Hình thức kế toán: Công ty hiện đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, 

một loại hình hạch toán không những phù hợp với quy mô của công ty mà còn rất 

thuận tiện cho việc cơ giới hóa tính toán, đảm bảo tính toán nhanh chóng, chính xác. 

Việc tập hợp các chứng từ và luân chuyển chứng từ, sổ sách nhìn chung là  đầy đủ, kịp 

thời nó giúp việc hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng đƣợc đầy đủ, 

nhanh chóng và chính xác. 

4.2 Đánh giá về công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

Công ty 

4.2.1 Ưu điểm 

Thứ nhất: Về công  tác hạch toán kế toán lao động  tiền lƣơng  và  các khoản 

trích theo lƣơng 

Công  tác  hạch  toán  kế  toán  tiền  lƣơng  và  các  khoản  trích  theo  lƣơng  do 

đội ngũ cán bộ chuyên sâu có  kinh  nghiệm đảm nhiệm, nên  việc hạch  toán đảm bảo 

đầy đủ, kịp thời,… theo pháp lệnh quy định. 

Thực hiện trích nộp đầy đủ các quỹ BHXH,  BHYT, BHTN là thực hiện tốt nghĩa 

vụ của công ty đối với Nhà nƣớc. 

Việc phản ánh tiền lƣơng  và  các khoản  trích  theo lƣơng  kịp thời, đầy đủ đã 

giúp cho công ty phân tích tình hình  lao động và thu nhập của từng bộ phận trong công 

ty, từ đó, công ty có kế hoạch điều  phối  và  bố trí  lao động hợp lý, khoa học tạo tiền 

đề  cho  việc nâng cao năng suất  lao động,  khuyến  khích  sự sáng tạo tăng thu nhập 

cao cho công ty và thu nhập cá nhân. 

Phƣơng pháp hạch toán kế toán nói chung và kế toán tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng nói riêng nhìn chung là hợp lý, đúng khoản, đúng theo qui định hiện 

hành.  

Thứ hai: Công tác thanh toán tiền lƣơng cho ngƣời lao động 
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Việc thanh toán tiền lƣơng, tiền thƣởng kịp thời, linh hoạt không xảy ra tình trạng 

chậm lƣơng, nợ lƣơng của ngƣời lao động nên đã tạo đƣợc sự tin tƣởng vào khả năng 

tài chính của công ty. 

Bên cạnh những ƣu điểm nổi bật nhƣ vậy công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn 

hạn chế cần khắc phục hoàn thiện dần. 

4.2.2. Nhược điểm 

Thứ nhất : Về chính trả lƣơng theo thời gian 

Việc trả lƣơng theo thời gian có thể dẫn đến tình trạng ngƣời lao động có trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ cao, làm nhiều mà lƣơng vẫn không đúng với năng lực làm 

việc của họ. 

Nếu các nhân viên làm việc không nhiệt tình thì thời gian giải quyết công việc 

sẽ kéo dài ,chƣa khuyến khích ngƣời lao động làm việc tích cực. Mặt khác  khi đó sẽ 

dẫn đến tình trạng không phát huy đƣợc tác dụng của tiền lƣơng đóng vai trò đòn bẩy 

kinh tế kích thích ngƣời lao động phát huy năng lực ,sáng tạo vào trong công việc. 

Thứ hai: Phƣơng thức thanh toán các khoản trợ cấp BHXH cho ngƣời lao 

động 

Các khoản giải quyết ốm đau hay thai sản cho ngƣời lao động hiện tại đƣợc trả 

qua tài khoản của công ty mà không trả thẳng qua tài khoản cá nhân ngƣời lao động , 

điều này tăng phần công việc cho bộ phận kế toán, theo dõi các khoản BHXH này. 

Thứ ba: Trang thiết bị tại Công ty 

Hiện nay, việc chấm công cho ngƣời lao động, vẫn đƣợc công ty thực hiện thủ 

công. Hằng tháng kế toán sẽ in bảng chấm công và đặt vị trí dễ theo dõi tại các phòng 

ban. Công tác chấm công của công ty đƣợc thực hiện một kế toán viên trong văn phòng 

công ty bằng việc quan sát hằng ngày sau đó gửi cho kế toán tiền lƣơng làm căn cứ tính 

lƣơng cho ngƣời lao động. Việc chấm công lao động nhƣ vậy chƣa đƣợc chính xác và 

hiệu quả, chƣa phản ánh đúng tinh thần trách nhiệm cũng nhƣ thái độ của ngƣời lao 

động với công việc, làm hạn chế tính công bằng. Cụ thể, ngƣời lao động tuy đầy đủ 
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nhƣng lại đi chậm về trễ không đảm bảo giờ công làm việc nhƣng vẫn đƣợc tính 1 ngày 

công. Đối với việc quản lý nhân viên công ty cần đầu tƣ trang thiết bị hiện đại hơn nhƣ 

máy chấm công nhân viên đảm bảo quản lý nhân viên một cách chặt chẽ 

Thứ tƣ : Về công tác tổ chức chứng từ kế toán 

Tại công ty, chứng từ kế toán đƣợc luân chuyển qua các phòng ban nhằm đảm 

bảo đầy đủ phê duyệt của cán bộ có liên quan.Tuy nhiên bên cạnh đó một số phiếu 

chứng từ chƣa có đủ chữ ký ngƣời có liên quan, điều này sẽ ảnh hƣởng đến phân công 

trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra. 

Thứ năm: Tổ chức công đoàn tại Công ty 

Hiện tại công ty có 14 nhân viên, nhƣng công ty chƣa trích kinh phí công đoàn 

cho ngƣời lao động. 

4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản 

tríc theo lƣơng tại Công ty 

Thứ nhất : Để áp dụng hình thức trả lƣơng có hiệu quả, lãnh đạo công ty cần 

phải có biện pháp quản lý chặt chẽ thời gian và sử dụng thời gian làm việc của nhân 

viên trong phòng để tránh tình trạng đi làm đầy đủ ngày công theo chế độ là đƣợc 

hƣởng lƣơng mà không cần phải cố gắng trong công việc. 

Thứ hai : Việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho ngƣời lao động cần thực hiện 

trong toàn công ty đảm bảo sự thống nhất có sự phân cấp.Tổ chức chỉ đạo các lãnh 

đạo , quản lý cấp dƣới phổ biến nội dung, phƣơng hƣớng hoạt động ,quy chế, nội quy 

của công ty.Việc tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm khi đƣợc đƣa ra từ cấp trên 

xuống phải đƣợc cụ thể xuống cấp dƣới , tránh tình trạng phổ biến không rõ ràng , khó 

hiểu. 

Thứ ba : Công ty cần không ngừng nâng cao thể lực cho ngƣời lao động nhƣ 

phải đảm bảo thời gian làm việc, giảm thiểu thời gian hao phí lao động.Thực hiện quy 

định về thời gian nghỉ phép, ốm đau. Đảm bảo chế độ dinh dƣỡng cho ngƣời lao động 
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tại công ty. Tạo ra không khí thoải mái tại nơi làm việc, từ đó sẽ giúp ngƣời lao động 

làm việc có năng suất, chất lƣợng, hiệu quả hơn. 

Thứ tư : Công ty nên chia quỹ lƣơng thành quỹ riêng, tách biệt với khoản quỹ 

khác, để đảm bảo chiến lƣợc dòng tiền, đảm bảo trong tƣơng lai không có trƣờng hợp 

phát sinh trả lƣơng muộn cho nhân viên  

Thứ năm : Công ty nên lập quỹ cho nhân viên tạm ứng lƣơng hàng tháng. Để giải 

quyết khó khăn hiện thời của nhân viên, công ty nên lập quỹ hỗ trợ vay trƣớc cho 

những nhân viên đang gặp tình trạng khó khăn về tài chính, sau đó nhân viên sẽ trả vào 

lƣơng những tháng  sau . Điều này thể hiện sự quan tâm của công ty đối với ngƣời lao 

động. Nên quan tâm , động viên chia sẻ nhiều hơn đối với ngƣời lao động 

Kế toán luôn theo sát, và trình ký nhằm đảm bảo chứng từ đúng quy định pháp 

luật  

Thứ sáu: Để giảm thiểu công việc, cùng với đánh giá chính xác đƣợc giờ giấc đi 

làm nhân viên, Công ty nên đầu tƣ thêm máy chấm công. Hằng ngày nhân viên đi làm 

sẽ chấm công qua máy màkhông cần sự quan sát của một nhân viên nào đó. Từ đó đƣa 

ra chính sách thƣởng phạt rõ ràng trong công ty, tăng hiệu quả công việc 

Thứ bảy: Thành lập công đoàn nhân viên, giúp toàn thể nhân viên các mặt nhƣ 

đời sống tinh thần, gia đình, gắn kết tập thể… 

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp 

Trong bài khóa luận tốt nghiệp đề tài “ Hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam” đã chỉ ra các lý 

luận về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

Chƣơng 1: Vấn đề nghiên cứu 

Trình bày khái quát tổng quan về Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam về 

quá trình hình thành và phát triển của Công ty, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ 

máy kế toán tại đơn vị 
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Đƣa ra mục tiêu nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu và phạm vi đối tƣợng 

nghiên cứu đề tài cùng với phƣơng pháp thực hiện nghiên cứu 

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

các doanh nghiệp 

Trình bày lý luận chung về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

các doanh nghiệp bao gồm 

Khái niệm và ý nghĩa tiền lƣơng, các hình thức tiền lƣơng. Trình bày kế toán chi 

tiết tiền lƣơng nhƣ hạch toán số lƣợng lao động, kết quả lao động và hạch toán tiền 

lƣơng lao động 

Trình bày các khoản trích theo lƣơng bao gồm ý nghĩa và tỷ lệ trích theo quy định 

hiện hành 

Trình bày lý luận về chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng , chứng từ sử dụng và 

trình tự hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

Chƣơng 3 : Thực trạng kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo  lƣơng tại Công 

ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

Trong chƣơng này, trình bày thực trạng kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng tại Công ty trong quý 1/2024 bao gồm đặc điểm về lao động, phƣơng thức trả 

lƣơng cho nhân viên, các nghiệp vụ phát sinh về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam  và đƣa ra dẫn chứng cụ thể 

Chƣơng 4: Phân tích đánh giá và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

Trong chƣơng 4: Trình bày nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 

và đƣa ra những ƣu điểm, hạn chế về công tác kế toán tiền lƣơng và khoản trích theo 

lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam từ đó đƣa ra những giải pháp nhằm 

hoàn thiện Công táckế toán tiền lƣơng và khoản trích theo lƣơng tại Công ty 

Chƣơng 5: Kết luận và kiến nghị 
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Đƣa ra kết luận về bài khóa luận kết toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng tại Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam 

Đƣa ra kiến nghị về phía nhà nƣớc và doanh nghiệp nhằm hoàn tiền kế toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp nói dung và tại Công ty 

TNHH Lotuss Fashion Việt Nam nói riêng 

5.2 Kết luận 

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay đòi 

hỏi công tác kế toán cần phải đƣợc hoàn thiện hơn để phù hợp với sự vận động của nền 

kinh tế, từ đó đáp ứng tốt vai trò của kế toán đối với công tác quản lý. Đối với mỗi 

doanh nghiệp, bộ phận kế toán phải vận dụng linh hoạt, hợp lý chế độ kế toán vào 

doanh nghiệp mình để thực hiện hoạch toán kế toán nói chung, kế toán tiền lƣơng nói 

riêng một cách đúng đắn và đem lại hiệu quả tốt nhất. 

Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia đặc biệt là trong nền 

kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của Việt Nam, tiền lƣơng – lao động luôn tồn tại 

song song và có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít với nhau, mối quan hệ tƣơng hỗ, 

qua lại: lao động sẽ quyết định mức lƣơng, còn mức lƣơng sẽ tác động đến mức sống 

của ngƣời lao động. 

Nhận thức rõ đƣợc điều này, Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam  đã sử 

dụng tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng nhƣ là một đòn bẩy, một công cụ hữu 

hiệu nhất để quản lý và khuyến khích nâng cao chất lƣợng sản phẩm, năng xuất lao 

động của cán bộ công nhân viên. Để từ đó hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 

luôn đạt đƣợc ở mức cao nhất, đồng thời thu nhập của công nhân viên ngày càng ổn 

định và tăng thêm. 

Với khả năng và thời gian còn hạn chế, tuy rằng bản thân đã có nhiều cố gắng 

học hỏi, tìm tòi nhƣng khóa luận này không thể không tránh khỏi những sai sót. Do vậy 

em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của thầy giáo hƣớng dẫn cùng toàn thể các 
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cán bộ nhân viên trong Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam và các bạn  sinh viên 

để khóa luận tốt nghiệp này đƣợc hoàn thiện hơn 

5.3 Kiến nghị 

 Về phía Nhà nƣớc 

Nhà nƣớc có vai trò vô cùng quan trọng trong điều kiện thức hiện giải pháp: 

Thứ nhất, Nhà nƣớc phải dựa vào văn bản pháp lý quyết định và hƣớng dẫn các tổ 

chức kinh tế thực hiện. Bƣớc đầu các hệ thống quy phạm pháp luật, các hệ thống văn 

bản phải soạn thảo và ban hành một cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu, và đặc 

biệt phải phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của các doanh nghiệp về cả quy mô và 

năng lực đề các doanh nghiệp có thể thực hiện theo tỉnh thần hƣớng dẫn của Nhà nƣớc. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động sau thảm kịch Covid, các 

doanh nghiệp cũng mong muốn nhận đƣợc sự giúp đỡ cũng nhƣ tạo điều kiện từ phía 

Nhà nƣớc đê có thê yên tâm hoạt động kinh doanh và thực hiện các quy chế của Nhà 

Nƣớc. Do vậy, Nhà nƣớc cần có những chính sách ƣu đãi, khuyến khích doanh nghiệp 

đặc biệt đối với những đơn vị đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do những tác động 

không dự đoán đƣợc trƣớc mang lại. 

Hơn nữa, nhà nƣớc cần tạo sự bình đẳng và công bằng nhất giữa các doanh 

nghiệp trong việc tuân thủ các chính sách đã ban hành. Bên cạnh đó cần có chính sách 

rõ ràng đối với các doanh nghiệp về việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 

Nhà nƣớc. Cùng với đó, Nhà nƣớc cũng cần thực hiện kiểm tra, quản lý chặt chẽ với 

doanh nghiệp về thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc. 

  Về phía doanh nghiệp 

 Để duy trì, ổn định và phát triển trong Công ty trong thời gian tới, tôi có một số 

kiến nghị nhƣ sau: 

 1. Công ty cần có những chính sách khen thƣởng động viên kịp thời, cần phải quan 

tâm hơn nữa về vấn đề cuộc sống cho ngƣời lao động tạo môi trƣờng làm việc để ngƣời lao 

động muốn gắn kết lâu dài với doanh nghiệp 
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 2. Công ty phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn cho 

cán bộ công nhân viên. 

 3. Công ty phải luôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác tài chính, kế 

toán. Để giúp cho bộ máy kế toán trong Công ty ngày càng hoàn thiện và làm việc có hiệu 

quả. 

 4. Công ty phải luôn luôn đổi mới, trang thiêt bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và mở rộng 

thị trƣờng, để Công ty có đƣợc một vị trí vững chắc trong thị trƣờng hiện nay. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục  1:Trích bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội tháng 1/2024 

Đơn vị: Công ty TNHH Lotuss Fashion Việt Nam                                             Mẫu số: 11- LĐTL 

Địa chỉ: Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn,  

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam     (Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC 

           Ngày 22/ 12 /2014 của Bộ trƣởng BTC) 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

                Ghi có TK 

 

 

Ghi nợ TK 

Lƣơng cơ 

bản 

TK 334- Phải trả ngƣời lao động TK 338- Phải trả, phải nộp khác 

Tổng cộng 
Lƣơng thời 

gian 
Phụ cấp 

Các khoản 

khác 

Cộng có TK 

334 

BHXH 

17.5% 

BHYT 

3% 

BHTN 

1% 

Cộng Có TK 

338 

TK 6411- Bộ phận KD 33.000.000 30.250.000 6.575.000 34.651.426 36.825.000 5.775.000 990.000 330.000 7.095.000 43.920.000 

Phòng kinh doanh 33.000.000 30.250.000 6.575.000 
   

34.651.426  
36.825.000 5.775.000 990.000 330.000 7.095.000 43.920.000 

TK 6421- Bộ phận QL 64.500.000 61.769.231 13.000.003 10.157.916 84.927.150 8.662.500 1.485.000 495.000 10.642.500 95.569.650 

Ban giám đốc 15.000.000 15.000.000 2.625.000 
     

6.560.363  
24.185.363 1.400.000 240.000 80.000 1.720.000 25.905.363 

Phòng kế toán 33.000.000 31.538.462 7.075.000 
        

113.800  
38.727.262 4.375.000 750.000 250.000 5.375.000 44.102.262 

Bộ phận kho 16.500.000 15.230.769 3.300.003 
     

3.483.753  
22.014.525 2.887.500 495.000 165.000 3.547.500 25.562.025 

TK 334 97.500.000 92.019.231 19.575.003 44.809.342 121.752.150           

TK 3383           14.437.500 2.475.000 825.000 17.737.500   

Cộng 97.500.000 92.019.231 19.575.003 44.809.342 121.752.150           

  Ngƣời lập bảng          Kế toán trƣởng 
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Phụ lục  2: Trích sổ chi tiết tài khoản 3383 

CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM 

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
Tài khoản: 3383; Quý 1 năm 2024 

 Ngày hạch 
toán 

Ngày chứng 
từ 

Số chứng 
từ 

Diễn giải Tài khoản 
TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dƣ Nợ Dƣ Có 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

3383 334   6.600.000   6.600.000 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN tính vào chi 
phí doanh nghiệp 

3383 6421   14.437.500   21.037.500 

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 
Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 
2024 

3383 1121 21.037.500       

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN tính vào chi 
phí doanh nghiệp 

3383 6421   14.437.500   14.437.500 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

3383 334   6.600.000   21.037.500 

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 
Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 
2024 

3383 1121 21.037.500       

26/03/2024 26/03/2024 NTTK00105 
Tiền giải quyết chế độ ốm 
đau 

3383 1121   1.203.125   1.203.125 

26/03/2024 26/03/2024 PC00156 
Thanh toán tiền chế độ ốm 
đau 

3383 1111 1.203.125       

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

3383 334   6.600.000   6.600.000 
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31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN tính vào chi 
phí doanh nghiệp 

3383 6421   14.437.500   21.037.500 

   Cộng 3383  43.278.125 64.315.625     

   Số dƣ cuối kỳ 3383        21.037.500 

  Ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục  3: Trích sổ chi tiết TK 3384 

CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM 

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
Tài khoản: 3384; Quý 1 năm 2024 

 Ngày hạch 
toán 

Ngày 
chứng từ 

Số chứng 
từ 

Diễn giải Tài khoản 
TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dƣ Nợ Dƣ Có 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
trừ vào lƣơng nhân viên 

3384 334   1.237.500   1.237.500 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
tính vào chi phí doanh nghiệp 

3384 6421   2.475.000   3.712.500 

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 
2024 

3384 1121 3.712.500       

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
tính vào chi phí doanh nghiệp 

3384 6421   2.475.000   2.475.000 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
trừ vào lƣơng nhân viên 

3384 334   1.237.500   3.712.500 

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 
2024 

3384 1121 3.712.500       

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
trừ vào lƣơng nhân viên 

3384 334   1.237.500   1.237.500 

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
tính vào chi phí doanh nghiệp 

3384 6421   2.475.000   3.712.500 

   Cộng 3384  7.425.000 11.137.500     

   Số dƣ cuối kỳ 3384        3.712.500 

  Ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục  4: Trích sổ chi tiết TK 3385 

CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM 

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
Tài khoản: 3385; Quý 1 năm 2024 

 Ngày hạch 
toán 

Ngày 
chứng từ 

Số chứng 
từ 

Diễn giải Tài khoản 
TK đối 

ứng 
Phát sinh 

Nợ 
Phát sinh 

Có 
Dƣ Nợ Dƣ Có 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ 
vào lƣơng nhân viên 

3385 334   825.000   825.000 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính 
vào chi phí doanh nghiệp 

3385 6421   825.000   1.650.000 

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 3385 1121 1.650.000       

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính 
vào chi phí doanh nghiệp 

3385 6421   825.000   825.000 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ 
vào lƣơng nhân viên 

3385 334   825.000   1.650.000 

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 3385 1121 1.650.000       

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ 
vào lƣơng nhân viên 

3385 334   825.000   825.000 

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính 
vào chi phí doanh nghiệp 

3385 6421   825.000   1.650.000 

   Cộng 3385  3.300.000 4.950.000     

   Số dƣ cuối kỳ 3385        1.650.000 

  Ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục  5: Sổ chi tiết TK 334 

CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM 

Số 38, ngách 01, ngõ 129 Phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
Tài khoản: 334; Quý 1 năm 2024 

 Ngày hạch 
toán 

Ngày 
chứng từ 

Số chứng 
từ 

Diễn giải Tài khoản 
TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dƣ Nợ Dƣ Có 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00010 
Tính tiền lƣơng cho nhân 
viên tháng 1/2024 

334 6421   156.403.576   156.403.576 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3383 6.600.000     149.803.576 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3384 1.237.500     148.566.076 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3385 825.000     147.741.076 

31/01/2024 31/01/2024 PC00054 
Thanh toán tiền lƣơng 
tháng 1 

334 1111 147.741.076       

28/02/2024 28/02/2024 NVK00028 
Tính tiền lƣơng cho nhân 
viên tháng 2/2024 

334 6421   128.946.663   128.946.663 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3383 6.600.000     122.346.663 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3384 1.237.500     121.109.163 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3385 825.000     120.284.163 
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29/02/2024 29/02/2024 PC00106 
Thanh toán tiền lƣơng 
nhân viên tháng 2 

334 1111 120.284.163       

31/03/2024 31/03/2024 NVK00034 
Tính tiền lƣơng cho nhân 
viên tháng 3/2024 

334 6421   168.756.200   168.756.200 

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3384 1.237.500     167.518.700 

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3385 825.000     166.693.700 

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

334 3383 6.600.000     160.093.700 

31/03/2024 31/03/2024 PC00164 
Thanh toán tiền lƣơng 
nhân viên tháng 2 

334 1111 160.093.700       

   Cộng 334  454.106.439 454.106.439     

   Số dƣ cuối kỳ 334          

  Ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục  6: Trích sổ cái TK 334 

CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM Mẫu số: S03b-DNN 
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC 
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 
SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Quý 1 năm 2024 

Tài khoản:  334 -  Phải trả ngƣời lao động  Đơn vị tính: VND 

Ngày, 
tháng 
ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 
chung 

Số 
hiệu 
TK 
đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 
tháng 

Trang 
số 

STT 
dòng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   - Số dƣ đầu kỳ        

   - Số phát sinh trong kỳ      

31/01/2024 NVK00010 31/01/2024 
Tính tiền lƣơng cho nhân 
viên tháng 1/2024 

  6421   156.403.576 

31/01/2024 NVK00011 31/01/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3383 6.600.000   

31/01/2024 NVK00011 31/01/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3384 1.237.500   

31/01/2024 NVK00011 31/01/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3385 825.000   

31/01/2024 PC00054 31/01/2024 
Thanh toán tiền lƣơng 
tháng 1 

  1111 147.741.076   

28/02/2024 NVK00028 28/02/2024 
Tính tiền lƣơng cho nhân 
viên tháng 2/2024 

  6421   128.946.663 

28/02/2024 NVK00029 28/02/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3383 6.600.000   

28/02/2024 NVK00029 28/02/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3384 1.237.500   

28/02/2024 NVK00029 28/02/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3385 825.000   

29/02/2024 PC00106 29/02/2024 
Thanh toán tiền lƣơng 
nhân viên tháng 2 

  1111 120.284.163   

31/03/2024 NVK00034 31/03/2024 
Tính tiền lƣơng cho nhân 
viên tháng 3/2024 

  6421   168.756.200 

31/03/2024 NVK00035 31/03/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3383 6.600.000   
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31/03/2024 NVK00035 31/03/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3384 1.237.500   

31/03/2024 NVK00035 31/03/2024 
Tiền BHXH; 
BHYT;BHTN trừ vào 
lƣơng nhân viên 

  3385 825.000   

31/03/2024 PC00164 31/03/2024 
Thanh toán tiền lƣơng 
nhân viên tháng 2 

  1111 160.093.700   

   - Cộng số phát sinh    454.106.439 454.106.439 

   - Số dƣ cuối kỳ        

   
- Cộng lũy kế từ đầu 

năm 
   454.106.439 454.106.439 

  - Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang số 01 đến 
trang 02 

 

 - Ngày mở sổ: .................... 

 Ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng  Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục  7: Trích sổ cái TK 338 

CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM Mẫu số: S03b-DNN 
(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC 
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, Phƣờng Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 
SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Quý 1 năm 2024 

Tài khoản:  338 -  Phải trả, phải nộp khác  Đơn vị tính: 
VND 

Ngày, 
tháng 
ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 
chung 

Số 
hiệu 
TK 
đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 
tháng 

Trang 
số 

STT 
dòng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   - Số dƣ đầu kỳ        

   - Số phát sinh trong kỳ      

31/01/2024 NVK00011 31/01/2024 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ 
vào lƣơng nhân viên 

  334   8.662.500 

31/01/2024 NVK00012 31/01/2024 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
tính vào chi phí doanh nghiệp 

  6421   17.737.500 

05/02/2024 UNC00056 05/02/2024 
Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 
2024 

  1121 26.400.000   

28/02/2024 NVK00027 28/02/2024 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
tính vào chi phí doanh nghiệp 

  6421   17.737.500 

28/02/2024 NVK00029 28/02/2024 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ 
vào lƣơng nhân viên 

  334   8.662.500 

08/03/2024 UNC00095 08/03/2024 
Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 
2024 

  1121 26.400.000   

26/03/2024 NTTK00105 26/03/2024 Tiền giải quyết chế độ ốm đau   1121   1.203.125 

26/03/2024 PC00156 26/03/2024 Thanh toán tiền chế độ ốm đau   1111 1.203.125   

31/03/2024 NVK00035 31/03/2024 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ 
vào lƣơng nhân viên 

  334   8.662.500 

31/03/2024 NVK00036 31/03/2024 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN 
tính vào chi phí doanh nghiệp 

  6421   17.737.500 

   - Cộng số phát sinh    54.003.125 80.403.125 

   - Số dƣ cuối kỳ      26.400.000 

   - Cộng lũy kế từ đầu năm    54.003.125 80.403.125 

 
Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng  Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục  8: Sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Quý 1 năm 2024 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

31/01/2024 31/01/2024 NVK00010 
Tính tiền lƣơng cho nhân viên tháng 

1/2024 
6421 334 156.403.576  0  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00010 
Tính tiền lƣơng cho nhân viên tháng 

1/2024 
334 6421 0  156.403.576  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3383 6.600.000  0  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3383 334 0  6.600.000  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3384 1.237.500  0  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3384 334 0  1.237.500  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3385 825.000  0  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00011 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3385 334 0  825.000  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3383 14.437.500  0  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3383 6421 0  14.437.500  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3384 2.475.000  0  
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31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3384 6421 0  2.475.000  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3385 825.000  0  

31/01/2024 31/01/2024 NVK00012 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3385 6421 0  825.000  

31/01/2024 31/01/2024 PC00054 Thanh toán tiền lƣơng tháng 1 334 1111 147.741.076  0  

31/01/2024 31/01/2024 PC00054 Thanh toán tiền lƣơng tháng 1 1111 334 0  147.741.076  

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 3385 1121 1.650.000  0  

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 1121 3385 0  1.650.000  

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 3383 1121 21.037.500  0  

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 1121 3383 0  21.037.500  

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 3384 1121 3.712.500  0  

05/02/2024 05/02/2024 UNC00056 Nộp bảo hiểm tháng 2 năm 2024 1121 3384 0  3.712.500  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3383 14.437.500  0  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3383 6421 0  14.437.500  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3384 2.475.000  0  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3384 6421 0  2.475.000  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3385 825.000  0  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00027 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3385 6421 0  825.000  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00028 Tính tiền lƣơng cho nhân viên tháng 6421 334 128.946.663  0  
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2/2024 

28/02/2024 28/02/2024 NVK00028 
Tính tiền lƣơng cho nhân viên tháng 

2/2024 
334 6421 0  128.946.663  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3383 6.600.000  0  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3383 334 0  6.600.000  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3384 1.237.500  0  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3384 334 0  1.237.500  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3385 825.000  0  

28/02/2024 28/02/2024 NVK00029 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3385 334 0  825.000  

29/02/2024 29/02/2024 PC00106 Thanh toán tiền lƣơng nhân viên tháng 2 334 1111 120.284.163  0  

29/02/2024 29/02/2024 PC00106 Thanh toán tiền lƣơng nhân viên tháng 2 1111 334 0  120.284.163  

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 3385 1121 1.650.000  0  

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 1121 3385 0  1.650.000  

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 3383 1121 21.037.500  0  

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 1121 3383 0  21.037.500  

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 3384 1121 3.712.500  0  

08/03/2024 08/03/2024 UNC00095 Nộp bảo hiểm tháng 3 năm 2024 1121 3384 0  3.712.500  

26/03/2024 26/03/2024 NTTK00105 Tiền giải quyết chế độ ốm đau 1121 3383 1.203.125  0  

26/03/2024 26/03/2024 NTTK00105 Tiền giải quyết chế độ ốm đau 3383 1121 0  1.203.125  

26/03/2024 26/03/2024 PC00156 Thanh toán tiền chế độ ốm đau 3383 1111 1.203.125  0  

26/03/2024 26/03/2024 PC00156 Thanh toán tiền chế độ ốm đau 1111 3383 0  1.203.125  
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31/03/2024 31/03/2024 NVK00034 
Tính tiền lƣơng cho nhân viên tháng 

3/2024 
6421 334 168.756.200  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00034 
Tính tiền lƣơng cho nhân viên tháng 

3/2024 
334 6421 0  168.756.200  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3383 6.600.000  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3383 334 0  6.600.000  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3384 1.237.500  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3384 334 0  1.237.500  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
334 3385 825.000  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00035 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN trừ vào lƣơng 

nhân viên 
3385 334 0  825.000  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3383 14.437.500  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3383 6421 0  14.437.500  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3384 2.475.000  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3384 6421 0  2.475.000  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
6421 3385 825.000  0  

31/03/2024 31/03/2024 NVK00036 
Tiền BHXH; BHYT;BHTN tính vào chi 

phí doanh nghiệp 
3385 6421 0  825.000  



 

       

  79  

 

31/03/2024 31/03/2024 PC00164 Thanh toán tiền lƣơng nhân viên tháng 2 334 1111 160.093.700  0  

31/03/2024 31/03/2024 PC00164 Thanh toán tiền lƣơng nhân viên tháng 2 1111 334 0  160.093.700  

Số dòng = 264           11.016.631.628  11.016.631.628  

 

  



 

       

  80  

 

Phụ lục  9: Bảng thanh toán tiền lƣơng tháng 1/2024 
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Phụ lục  10: Bảng trích BHXH; BHYT;BHTN tháng 1/2024 
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Phụ lục  11: Bảng tổng hợp doanh số tháng 1/2024 
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Phụ lục  12: Bảng chấm công 
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Phụ lục  13: Phiếu chi thanh toán tiền lƣơng 

 

 


